
Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 14.08.2023 16:12:22 +07:00 

2 CÔNG BÁO/Số 172+173/Ngày 15-8-2023 

AL.54300 VỆ SINH NÊN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỎ BẺ TÔNG 
TỊĩằệh pỉìâìì cổtíg vịệc: 
Thổi, tua sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật, đam bảo tièu chiiân đè đổ bẽ rỏm 

Đơn vị tính: đồng/lm2 

Mà hiệu Danh mục đơn aiá Đon vị Vặt liệu Nliân cóng Máy 

AL.54310 
Vệ sitth nểii đả tmớc khi đỏ bè 
tôsag 

m- 22.592 10.252 

-4L.55000 KHOAN K3ẺM TRA, xử LÍ ĐẢY cọc KHOA_\ NHÔI 
TỈIỜỈÌỈÌ p ỉ ìâ ỉ i  cỏĩìgriệc: 
Chuẩn bị. khoan ki ém tra lỏ bè tỏiie đáy cọc klioan Ìiliồi. xác định mùn khoan dưới đáy 

cọc, sứ li đáy cọc. 
Đơn vị túih: đồna/lcọc 

Mã hiệu Daiili mục đòn siá Đơn vị Vặt liệu Kliàu CÒ112 Máy 

AL.55110 

AL.55120 

Khoan ỉdêin tra. sử ti đáy 
cọc khoan nhải 

- Đường kỉiứi lỏ khoan < 
SOmrn 

- Đưoiis kíiih ló khoan > 
SOmin 

cọc 

cọc 

6,950 

8,775 

2.196.000 

2,882.250 

1358.585 

1.746.752 
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AL.56000 CÔNG TÁC GIA CÔNG. LẮP DƯNG, THÁO DỬ ĐƯỜNG TRƯỢT HẲM 
DUA G. HẲM NGHIÊNG 
AL.56100 GIA CỒNG ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐÚNG. HẲM NGHIÊNG 

TỉìâĩiỊị phũìĩ công việc: 
Chuẩn bị. vặn chuyên vật liệu trona phạm, vi 3 Om. sồn xuãt đưỡiĩs trượt bẳng thép liiiứi 

theo đúiia vễu cáu kỹ thuật, 

Đem vị tính: đống/ỉ tân 

Ma biêu Danh mục đơn aiã Đon vị Vặt ỉiẹụ Nliân công Máy 

AL.56110 
Gia cõiig đường trượt hầm 
đửne. hầtn nghiêng 

tẩn 19.836.095 1.513.723 911.239 

AL.56200 LẢP DƯNG. THẢO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HÀM ĐỨNG, HẲM NGHIÊNG 
Thành phâịi câỉìg việc: 
chuẩn bị. dỉ chuyềtk, lắp đựng, căii chĩnh. ítịiili "VÍ điĩờna trợợt tlieo đủng VỄ11 cầu kv 

thuật, 

Đơii vị tinh: đảng/1 tấn 
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Mã hiệu Danỉi mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nliãn comg Máy 

Lap tlựng. tháo dờ đirờug 
trượt hâm clihig. hầm 
ngỉiiẾug 

AL.56210 - Hâm đốna tân ÓÓ0.3S9 13.021.595 1.876.942 

AL.56220 - Hẩm nalúẽna tan 729.617 14.600.373 2.0S5.Ố5S 

Ai.56300 LẮP ĐẶT, THẢO Dỡ ĐƯỜNG GOÒNG TRONG HẦM 
Thành pỉtầ?! công việc: 
Chuân bị. lắp đặt. tháo dờ đtrỘỊỊg goòug trong hẩm ĩlieo yêit cầu kỹ thuật. 

Đơn vị lính: đong 1 UI 

Mâ hiệu Danlì mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân CỎ11S Mây 

AL.56310 Lăp đặt đnoiis goòng trong hâm 111 1.049.168 372.471 

Ghi chủ: Còrte tác lãp đật đưòĩiíỉ gọòeg được tứih clio đoạn đường ứiằngị Tmớiiỹ liợp 
thi công các đoạn đựcniẹ vòiie thi clii phí lỉbâa công được nhàn thêm hệ số 1.15. 
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AL.57110 THI CÔNG Ỏ NGÂN BẰNG TÁM NEOWEB TRÊN MẢI DÓC 
ỵhành phán cỏỉỉg việc: 

CIĨUỂII bị. đỏna hàng cọc nèo trên đình vả cọc neo tại các vị trí gia cố. ghini nối các tẩm 
Neo\veb, căua lãi tấm Neoweb lẻn diện tich gia cố vá giữ Ò11 định bàng hệ thốns cọc neo. 
Hoàn thiện đâm bão yêu câu kỹ thuạt. Vận cliuyen vật liệu trona phạm vi 3Om. 

Dơn YỊ tiiủi: đồng/ỊOQỊU'' 

Mã liiệu Danh mục đơn giã Đan vị Vật liệu Nhan công Máy 

AL.57111 

AL.57U2 

Thi côiig ó ugãn haug tnin 
Neoìveb tréii mái tlơc 

- Độ dốc mải < 40° 

- Độ dốc Ìiiải > 40° 

lOOnr 

lOOnr 

2185 8.932 

2185 8.932 

886.635 

1.007.415 

92.915 

92.915 

AL. 57121 THI CÔNG Ỏ NGẤN BÀNG TÁM NEOWEB TRÊN MẶT BẰNG 
T ỉ ỉờì ìÌ ì  phân còng việc: 

cliuân bị, đóng liàiiỹ cọc Ìieo tạm tlii éôag xung quaiili đê định VỊ. ghim noi các tam 
Neoweb, cãns rãi tấm Necaveb ièn diện tích gia cò. nhô cọc neo tạm Thi caug, Hoàn thiệu đám 
bão yêu cẩu kỹ tlmậT. Vậại chnyêii Vật liệu trong phạm vị 3Om, 

Đơn vị tỉnh: đồiig/lOOm2 

Mà hiệu Danh mục đơn siá Đơn vị Vật liệu Nliân còng Máy 

AL.Í7121 
Thi cồng ỏ ngăn bầne tam 
Neowebtrẽn mặt bằng 

100m; 13.132.500 793.305 92,915 
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LẢP DỰNG DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG 

ỉ. Thuyết mình 

- Cấc [hành phân chi phi dii được tính đưn giá batỉ gũm: Cấc thi phi chu việc lẳp tlụrng 
vá tháu dù dán tỉ lá ú kbi liuàii thánh tâng việc. 

- Cõng tác dán giáo phục vụ thi củng dược [inh đữn giá chứ lẳp dựng vả tháo dừ dán 
giáo ngoài và tlàn giáo htnig củng trinh. 

2. Hướng dẫn àp dụng 

- Chicu cao dán Lỉiiio trung dim Liiii lả chỉcu cau LÌnh Lừ CUI I1LH hoặc CỎI sán cùa cỏny 
Irinh JLTL tao tlộ dáp ửfi£ yêu cẩu thi cõng kt[ cẩu. 

- Diện Lích dán giàu ngoài lác (lịnh theo diỌn lích hình chicu Lliãnt: yòc trẽn mặl nyuái 
Ciiii kcL cẩu (hình ctiiổu đứng). 

- Dãn yiáu Irony chi dưụic sứ dụng khi thực hitn các công tác củ chicil tâu > 3.6m. Diện 
lith ciản giáo Inung lác định thcu thcu diỊTL LÍth hình chiổu bang, chi LU tao dàn giáo tính lừ 
câl 11Ò11 hoặc cỏt sán tro nu nhủ đỏn chiòu caa 3.6m. khi khuâng chiằL cao [ăny l,2m thi [inh 
Ihữn íĩiột ]ứp dán £Ĩáu ítrưùng hợp chira JÍL 0,6111 thỉ khõng tính bõ sung). 

- DÌLH lich dán L2ijo hoán Ú1ÌLH tại. CỘI dục lập dược tinh bang chu vi mặl tal của cợt, 
Irụcộiìg vữi 3ntìíti nhãn với chÌLU tao CỘI, trụ. 

- rhiĩi Eỉiai] sứ dựng ílản giàu Inuny dược đun giá binh quàn Inuny khuàny thòi yỉan < I 
iháng. Trưứny hựp keo dải ihứi gian sừ dụng thõn I tbány thì tính thím 1 lan chi phi vậl liệu. 

AMMOệ LÁP DỰNG, THÁO DỞ DÀN GIÁO 

Thảnh phấn công việc: 

Chuan bị, VỀO chưyért, lẳp dựng, iháo dừ dãn. giáo đủng yêu cầu kỳ lbuỊ[. Buc xỏp 
lẽn phưung tiện, Imứi; vả sau khi sử (lụng. 

AL.M 100 LÁP DỰNG, THÁO DỞ DÀN GIÁO NGOÀI 

Đun vị [ính: dỏng/lOOm2 

Mà hiệu Danh mục dun Lỉiii Đun vi Vật liộn Nhãn công Máy 

[.lip dựng, thátp dữ dàn gìá(i 
ngoài 

AL.61110 ChÌLU tâu < 16m lOOm1 370.013 1 509.750 47.666 

AL.61120 chitu tâu < lOOm1 423.804 1.7S4.250 57.m 

AL,61130 ChÌLu cao > lOOm1 509.790 1.976400 S3.Ố15 
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AL.Ủ120U LÁP DỤ NG, THÁO DỞ DÀIN GIÁO TRONG 

Đun vị tính: đỏíig/lOOm1 

Mà hiệiL Danh inụ-L đtm giá Đtra vị Vật liỘLi Nhãn tỏny Máy 

AL612I0 

AL6122C 

Lắp dựng dàn giáo trong 

- Chicu cao chuẩn ì„6tn 

- Moi l,2m [ăng Lbèm 

IO0TI12 

lOOm3 

312.570 

34.026 

960.750 

263.520 

AL.H1M PHỎNT; CUỎKG MÓI HẰNG CÔNG NGHỆ TERMIMESH 
AL.9I11I) PUỞNCCUỎNG MÓI VỊ TRÍ MẠCH NGÍÍNG BÉ TỎNG 

Thành phấn cõng việc: 

chuan bị, VỀ sinh be mặl cẩn phòng chồng mỏi, đảnh dau. lap dã[ lưúi thép, trộn, 1]UL'[ 

Jt'ii kto chổny irũii lũn bỏ tnăl lưói ibẹp dám báo y|ù cầu kỳ thuậl. Vặn chuyín vặt liệu Inuny 
phạm vi 

Đan vị LÌnh : íĩung/lm: 

Mà hiộn Danh mục đem giá Dưn vị Vật liệu Nhãn câng Máy 

AL.9Ỉ 1 11 
Phòng chồng mỗi chú tát: 
mạth ngirny bí (ống 

TU2 2.645.8 BO 334.S90 1.327 

Ghi chủ: 

- Lưúi Ihtip khủng yi Tcrrnimcsh (TMA725) cỏ đưòĩig kinh yợĩ Ihtp o [),Uỉmrn 

- Câng tảc trảt, Irám [úp vữa xi màng vào vị trí bí: niặ[ khùng bàllg phắng thcu yỹu cẩu 
kỳ Ihuậl chưa Jưực linh Inung đun giá. 

AL.9I12I) PHÒNG CHÓNG MÓI VỊ TRÍ CÁC KHE CỦA TƯỜNG BÀRRLTTE 

Thành phấn cõng việc: 

chuan bị, vừ sinh bi: mại cần phòng chỏng mòi, đánh lap đặ[ lirới thép, trộn, qưót 
Jt'ii kto chổny irũii lũn bỏ tnăl lưói ibẹp dám báo y|ù cầu kỳ thuậl. Vặn chuyín vặt liệu Inuny 
phạm vi 

L)trn vị tính: đảng/Im2 

Mã hiộu Danh mục đem kĩ Lá Dưn vị Vậl liỘLl Nhẳũ eỏny Máy 

AL.9Ỉ 121 
Phúng chong mũi vi Iri các khe 
£iĩa lưững bam:[[c 

TU2 3.417.000 549.000 1.327 

Ghi chú: 
- Lmứi ibép khùng yi Termimcỉh (TMA725) cỏ đưừng kính Kựi ibép 0,1 Hmm. 

- Cõng lác trát, Inám lúp vừa xi măng váo vị tri bc mặl khõny bing phắng lhi.t} yỉu cầu 

kỳ Ihuậl chưa đu<fC linh Inung đan giá. 
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AL.91130 PHÒNG MÕI TẠ] VỊ TRĨ ĐƯỜNG ÓNG KỶ THUẬT TIẼP GIÁP VỚI 

SÀN, TƯỜNG 
Thanh phán cõng việc: 

Chuãn bị, xác dinh vi tri tác dưòng âng kỳ thuậl cẩn .xứ lý. vệ sinh khu vực cãíi xir ]ý, 
bị[ kin vị tri rmii củ ứiỀ xâm nhập vảo câng Irinh qiiu cắc diiúng ung kỹ Ihuạt bằng lưùi Lhtp 

kbỏng gỉt khííii chặt iưứi thk."p vứi đựàog kv thuỊỊl bằng đai kỵp. qud dtu ktí> thốDg mui 
1-LTI bí; mặl lưới Ihcp IK'P giáp vói sàn, tưimg đám báu vthi tầu kỹ Ihuật. Vặn chuyíũ vẳt [iựu 
Inung phạm vi 30m. 

Đưn vị linh: dỏng,'1 bộ 

Mà hiệii Danh mục tliTTi giá Đun vi Vật liộn Nhãn tỏĩig Máy 

Phùng inrjĩ lại lị tri đưiửtiỆị 

ung kỹ thuạt tiep giáp vúi 
sàn. lướnfỉ 

AL.91131 - Dưừny kính ổny < lOOmm bộ 102,000 35,685 

AL.91132 - Dưìmg kính ốny < 3QQmm bộ 102.000 43.920 

ALMm - Dưừng kính ổng < 5QQmm bộ 102,000 71.370 

AL.91134 - Dưừng kính ốny < SOOmm bộ 102.000 96.075 

Ghi chú: 
- 01 bộ phóng mui dirŨTig ổng kỳ thuặl gồm đai kt;p, lưòi ứiL-p khùng yi TtìtũiữlCầh 

(TMA7Ỉ5) có dưừny kinh sợi [hứp $ tUiỉmrn. 

- cỏog lác [rái, Irárn lúp vữa xi măng váo vị tri bò mài khỏny bằng phang Iheo vthi 

tầu kv lhưậ[ chưa đtrợc linh trung đoi) giá. 
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tmơNt; xu 

CÔNG TÁC BÓC \ẼP, VÃN CHUYẾN CẢC LOẠI VẶT 1.1 ẸL VÀ 
c AU KIỆN XÂV DựM; 

THUVẺT MINH 
Dim lỉiã boc \dp, vặn chuyen các loại vại liựu vã cấu kk;n xây dựng lá 00 sở Jr áp 

dụng vảo việc xác định chi phi vặn cbuyỂn đui vói các luại vật liiệiỉ vả uẳu kiộn xằy dựũg dổn 
tảiiĩ ưinh. 
1. Bổc \Ềp 

- Dim giã dự lứiin boc xcp các luại vật tỉệu vá t:ắu ti^n xàv tÌỊmg đưựi; linh chữ một 
dun \ Ị iht:u trọng lượng (tắn), Lhc lith ÍITV1). dicn Ucli (m ) tùy ibtu nhúm, loụi vặt liẹu. 
tắu kiựn xẳy dựntí fiậọ bổc xếp lừ khâu cbtỉẳạ bi nhiiri lực, trông SÍỊ1 hứặc iniiy. thiirl bị tltn 
khiiu lặp kcí dùng nơi quy íĩịnli (hiộn irưứnư; cdEỊg [rinh), kÉ cử nhừntí ỉiat> phi can lhiiL[ do yíu 
Cầu kv Lhuật phú fụrp vtii đặc đitm, [inh ọhắí liẽng biệ[ cua côllg tầ£ bóc 5íep. 

- Đưn iỉiá dự toàn hiic \Ếp các luại vật liệu vả cẩu kiện xảy dựng bant; ihii câag đưtỊC 
áp dụng [rưng lruứfi£ hụp bồt; xáp phụt YỊỊ việc vậũ uhuyên bint; phưưng LÉện lliũ su tíím£ 
phạm vi nộ: bộ cổng ninh (í 3tK)in) túy úieu dặc đi Ém của củọg ưinh. 

2. vận chuyền 

- Dỉíii íĩiá dự [oán vận chllyÉd cảứ loại vật liộu vả cáil kiÉn xãỵ dựiiỉỉ bany i) lỏ tự đố, ỏ 
[ỏ vặn tải thún^ phú hựp Víii tinh chai vá đụt: tlLcm của nhõm, loại vệt liẾu vả ciu kiện xẩy 
dựTi^. tự lyT tải ưọntỉ phương tiện vậá Ệhưyèl vá Jưựt úíili trío phưưrití liỹíi vận chkỉyửú vả 

khũny bao g&m chi phí bốc, Ktp l£n vả xuống phương U(Ịn vặn chuyên. 

- Đtm ìỉiã vặn chuyền cíắi. đã bằng ŨIŨ lự đủ tĩnh cho ÍÍT1S dẩt, đá t!o tiÉn ùlỏ %'ận 
cbtíyỂiL 

- Dưn giá dự lửár vận chuyẺn dirực quj líịnh luim« ứng vứi vận phuyảti tréũ (lưòng 
loại 3. Trựửag hựp vận chĩiyèọ trẽn các loại dưứntỉ kliát: thì đun líiá vận chuycn dicu chinh 
Lhcũ hộ 5Ũ quv (íịnh tại tmniỉ 3áii: 

Bán£ hệ Ì1» quv đoi định mửt vận etnivểo Ihto JoụL đưìyn^ 

Loại duừntĩ (L) L| Lĩ Lj u Lí u 

Hộ số dìỂu ch inh (kj) k[=0,57 k>=0,óíị ki=l,00 k4=U5 ks=1.50 kfc=J,H 

-OỊng thức Ưnh dơn giá vận chưyần như sau: 

+ Vậa chuyên tong phạm \i: L < 3 kin = Đtii X X 1ỠIlg iĩú Z"-ỉl| í Itm. 

+ Vặn chuytn phạni vi: L < ỊOkm = tKLỈ I X Zr=i('i x + EXh X E|L:(lj K kj), ttcaig 

đt> Ir=Ji - Ít™; 1!"=, lị 5^knL 

+ Vận chuyẾn phạm vi: L í ỦOkm = DGi X 2íLlOi X kd) + ĐGiX sp=t('i X kd) + utì.1 

*§=Á X kẠ tnMgdà Zr=i l| £ ítm:S|L,lj <9kTn;ỉ"=l lh <50 km. 

+ Vận thuytnphạm vi: L >Ế0kai = IXÌ1 \ E"=i(l| xkj) + ĐG:.xE"=1(li ĐGJX 

:^=t{y X kd) + DG3xO,95 X kđ) .  utjngđứ£n=il| s ikm: ZỴ= J l ị  i ykm; ỵf í = í  lh< 

50 km; ]R > 60kfn. 
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Trong đỏ: 

D(.ii: Đừn £Ĩá vặn chnvLTi tnuiìg phạm vi £ Ikm; 

D(.ĨĨ: Đtm íiiủ vặn chụyều LKM ticp IHCỨ phạm vi < 10km; 

D(.ij: Đtm ỉi\à vẳũ thiiycn lkm ticp Ihcứ phạm vi <#Okm; 

kj: HỌ SŨ điỂu 'Líbinli đun giả Lhct} 1-UỊỊÍ dưùng: 

Lựh,l|j - Cự ly vận chuvỏn ờủa từng đoạn dưùng ửittỉ lcại đưừng; 

i, j, h, g: Các doạn đưimg trony tự ly vận chuyẶA, 

- Vi dụ tính loàn: Vặn chuyên cál băny ô tố tụ <to lự ntri khai [hãc hoặc cung img ơỏn 
câng triĩih vái Cự ]y [ù I9kmi trung ơỏ: 0,3km đâu lá điiúny loại 5; liũp [hcu lả Ltưừi)^ 
loại 3; 2km LỈÊp thcu lá điiúng loại 4; 7km ticp thcu Lá dư<jny luại 2; 3km LĨL-p [beo là đưòng 
loại I; l,7km LĨcp thcu lả (Iiiứng Loại ĩ. chi phí ỏ tủ lự đõ vận điuyín vùi Cự ly ]9km = ĐGI 
X (<UxÌ5 +0,7xk3) + DG2 X (4,3xt3 + 2xk4 + 2,7xk2} + ĐG3 X (4,3xk2 + 3xkl + I,7xk3). 

AM.10000 CÔNG TẢC Bốc XÉP BÀNG THỦ CÔNG 

AMJ1000 Bức XẾP BẰNG THU CỐNG 
AU.1110U BỎC XÉP VẶT LIỆU RỜI LÊN PTÌLĨƯNG TIỆN VẶN CHUYÊN BẰNG 
THU CÔNG 

Thành phấn công việc: 

Chuắn bị, bồc xtp, Jtúc vầt liỊu lên phưứng litn vận chuyền, Jõ xuống dùng nũd quy 
định đám bau yêll cằu tỳ ihuạL. 

Đ(JH vị linh: dủng/m5 

Mà hiại Danh mục đun giá Đun vi Vật liẹu Nhản cỏng Máy 

Hòe iep vât liêu rứỉ lÊn 

phưirng tiền vân thu vin hằng 
Ihii cũng 

AM.ỉ 1101 - Cát các loại IỈ1! 35.143 

AM. 11102 - Đắl m1 42.674 

AM. 11103 - Sỏi. dứ dăm các loại m? 60.246 

AM. 11104 - Đá hộc III5 82,838 



CÔNG BÁO/Số 172+173/Ngày 15-8-2023 11 

AM. 11200 BỎC LÊN, BÒC XUỏMG BÀNG THỦ CÔNG 

Thanh phim cõng việc: 

- chuãii bị nhàn lực, càng Cụ, phưtrag licn vận chuyển cản thiÊt. 

- Bqc lcnn dừ xuurLg phải gọn gảng thuận liệu chu việc kicm trat du đem vá phái đam 
báo an [oán chu nyirài vá vật khùng bị hư húny. 

- Kc thÙLny hoặc bục lỏn xuống, bỏc lèn huặt; xcp xuang, kẽ chèn khi bỏi lẽn củny như 
XỄp xuống thCù yỀu câu Ciia lừng loại vâĩ LLcu. 

tXm vị tinh: dũng/đun vị [inh 

MI hiệu Danh mLií: (3(111 giá Đun vi Vật liệu Nhãn cãrLg Máy 

Bốc bang thú. Liìiig 

Bốc lén 

AM. 11211 - tìạch xây các loai lOOOv 85-348 

AM. 11221 - tìạch ỏp. ]ál í :ÀL loại lOOOv 50.205 

AM. 11231 - Ngói các loại lOOOv 95.3K9 

AM. 11241 - Xi mãng bao tan 37.653 

AM. 11251 - tiù cát' lữậi m3 35.143 

AM 11261 - Cức yỏ. cứ trám lữữcấy 218.390 

AM. 11271 - Tít, cây uhỏiiy lữữcấy 1 SM.267 

ÀM.I12H1 - Thíip tác luại 

Bốc xuống 

tan 85.348 

AM. 11212 - Gạch xây các loại lOOOv 77.817 

AM. 11222 - Gạch ỏp. lúi iiáịi loại lOOOv 47.694 

AM 11232 - Ngói các loại lOOOv 91389 

AM 112-42 • Xi măng bao tan 27.613 

AM. 11252 - tìỀ các loại m3 22.592 

AM 11262 - Cức yỏ. cứ trám lOOcảy 140.573 

AM. 11272 - Tít, cây chỏny lOOcảy 117.981 

ÂM 112H2 - Thíip tác luại tan 52.715 
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AM. 11300 BỐC XÉP VẶT Tư, PHỤ KIỆN LÊN Ỏ I ó VÀ TỪ ỎTỎ XLÓNG BÀI TẬP 
KẼT TẠI BỜ BIÊN BẢNG THÙ CỔNG 

Thành phấn cóng việc: 
Chuan bị, bỏc háng ]£n ỏ[ố, tlà háng tứ ồtó Miang bãi [ặp ktL tại bứ bitn, kê chen, kit;m 

đổm lừng loại theo VLU câu. 
Đtm vị únh: dỏny/ltản 

Mà hiệu Danh mục dim giá Đơn vi Vật li£u Nhản câng Miy 

AM.11310 

AM.11320 

Bốt' lên ỏ to vả từ ủ tri \uung 
líiíi tap kth bung Ihii tung; 
hiụi vật tư, phụ kiện 

- Vặl liệu rủi dà đúng bao 

- vẳl tư, phụ kicn khác 

[an 

[an 

148.104 

213.370 

AM.11404 BÓC XÉP VẶT TU", PHỤ KIỆN TỪ BÀI TẠP KẾT TẠI BỜ BIẾN XUỎNG 
TÀU B1LN BẰNG THU CÔNG 

Thành phấn cóng việc: 
Chuắn bị, bỏL' hảng xuống láu bicn. kt chèn, chẳng buộc lhí.tí đírng ycu tầu, 

Đtm vị únh: dĩjjiy/lLản 

Mà hiệu Danh mục dim giá Đơn vi Vật li£u Nhản câng Miy 

AM.11410 

AM.11420 

Bốt' lên ũtũ TỈ lừ ầtũ \uung 
tàu IN [í'II hang IKÚ công; li) LÍĨ 
vẳt tir, phu kiền 

- Vặl liệu nìii d-ii đúng bao 

- Vặl tư, phụ kicn khác 

[ủn 

[ủn 

143.QS3 

200.BI8 

AM.11500 BÕC XẾP, VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BIÊN LÊN CẦU TÀU TẠI BÓ 
ĐẢO 

Thanh phần cõng việc: 
Chuãn bị, bót vât [ưT phụ kiện lir táu bĨLTL lÊn câu láu băng thủ tỏng hay thii cãng kct 

hụp cơ yiúi. xÊp gọn. phân luại Lheo vtu cầll. 
Đem vị Linh: đũng/lt&n 

Mà hiệu Danh mục đem yiá Đơn vị Vật liệii Nhản củrty Mầy 

Buc lép từ tàu lỏn cầii làu 

AM. 11510 - Bũu .xtp bẳny Lhú cõng tắn 112.960 

AM. 11520 
- Buc xép bằny cơ yiứi kít hụp thú 
eáog 

tan SU.327 82.209 
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AM.11600 BÒC XẺP CẢU KIỆN BÈ TÔNG ĐÚC SẢN TRỌNG LƯỢNG p < 200KC 
RẰNG THỦ CÔNG 

Thiinỉỉ phấn cõng việc: 

- Chuẩn bị. bũc .xip các câu kiựn lẽn phưung tiện vận chuvrà. 
- ChLH- nco, gi ừ ibco đurLg yỂu cầu kv thuậl. 

- EỂc xcp câu kiín xuâng đủng nơi quy dinh. 

Dim vị linh: úũng/1 lãn 

Mầ hiệu Danh mục đun tíiii Đưn vi Vật liệu Nhàn cõng Máy 

Bốt \L'P cáu kiện bú lũng đúc 
sĩn trọng Lưựtig p < 200kg 
hằng Ihii eống 

AM 11601 - Bũc xcp IỀO tấn 50.205 

AM 11602 - Bõc xỏp xuõng tấn 32.631 

A>1.12000 BÓC XÉP CÁU KiỆN BÀNG CẰN CẨU 

Thành phấn cõng việc: 
- Oman bị lihản lực, thitl bị ihi công can ihict. 

- EỂc xcp cau kiện xuâng íĩũíig nơi quy (lị Iilií liiiti cho mội lan bâc xuéọg). 
ÀM.mUU BỞC XÉP CẰL KIỆN BÊ TỒNG ĐÚC SẢN TRỌNG LIÍỢNG < 10OKG 
RẦNC CÀN CÂU 

EXm vị [inh: dũng/ltảu kiện 

Mà hiệu Dan h mực dưn giá Dun vị Vật IÌLU Nhàn cỏng Máy 

Bốt: iỂp táu kiện bỀ lũng 
đút: 5HI1 trụng lirọìiỵ p < 
2()()kjr hằng cản cíiu 

AM 12101 - Bỏc Jítp lÊn cáu kiện 7.531 23.734 

AM.12102 - Bủc .xtp xuànp cảu kiện 5.523 18,641 

AML111D0 BÕC XẾP CẢL KIỆN BÊ TÔNG oủc SẢN TRỌNG LƯỢNG < 5MIKG 
BẰNG CÀN CÃL 

Dưn vị tính: đốdg/lcau Iriệti 

Mã hiệu Danh mục ilun yiá Đon vị Vặt liệu Nhãn câng Mảy 

BỔO xép tâu kiện bê tông 
đút saII trong liỉựng p < 
50Ukg hàng tin cảu 

AM. 12201 - Bổc 3tÉp len câu ki£n 15.061 33,802 

AM. 1220(2 - Bốc xép Miong Cẩu kiộn 12.551 27.114 
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AM. 12300 BÒC XÉP CẲC KIỆN BỀ TỎNG ĐỨC SÁN TRỌNG LƯỢNG < 1T BẰNG 

CÀN CAI 

Đưn vi tính: đung/1 táu kiện 

Mả tiiộu Danh mục đun giả Đun vi Vât liệu Nhãn câng Máy 

AM. 12301 

AM. 12302 

BtìC XCJJ cầu kiện bê tfỉnjí 
đút sítII trọng liỉiợng p s 
1T bang tin cắn 

- Btìt xép lừn 

- Bổt xcp -Xiiuny 

cấu kiện 

Cẩu kỉÈn 

20.082 

15.061 

44.060 

33 K92 

AM. 11400 BÒC XÉP CẲU KIỆN BỀ TÔNG ĐỨC SẲN TRỌNG LƯỢSG < 2T BẰNG 

CÀN CẲU 

Đun vi tính: đũng/lcảu kiỹn 

Mã biệu Danh mục đun Lĩ Lú. Đun vi Vặl liộu Nhãn câng Máv 

AM. 12401 

AM. 12402 

BÓc \qj c ấu kiên hê tung 
đút sítII trọnỵ IrnỢng p < 

11 h;mjr tần cắn 

- BÓc Jtcp lừn 

- Bổt xcp xuống 

cấu kiện 

Cấu kiện 

22.592 

20.082 

50.838 

40.671 

AM. 12500 BÓC XÉP t.ẢU KIỆN BỀ TÔNG ĐỨC SẰN TRỌNG LựỌNG < 5T BẰ\G 
CÀN CẰU 

Dim vị tính: (lõiìg/kiiii kicn 

Mà hiộn Danh mục đun yiá Đun vi Vặt liẹu Nhãn câng Máy 

AM. 12501 

AM. 12502 

BÚc XCJJ fáu kiều hù hìng 
đút siiii trọnỵ luọng p < 

5T bung tần cáu 

- Bổc xcp lừn 

- Bỏt xép -Xiiung 

tắii kiÈn 

tấu kiÊn 

32.633 

27.613 

718Ổ8 

57.617 
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AM.20000 CÔNG TÁC VẶN CHL YẼ\ 
AM.21DDD VẬN CHUVẺN VẬT L1ỆL BẲNC THL CÔNG 

Thanh phan cõng việc r 

Oman bị. váo chuyeu vặl liệu trung phạm vi i30Um đẾtl địd đi™ lặp kcl. 

Dun vị LÍnh: dồny/đtm vị LÌnh 

Mà hiệii Danh mục đun giá Đun vị Vặl líỌlL Nhản eỏng Mây 

Vàn chuyển vũl Iku hìinỵ 
Ihii củ RU; 

Lllm khỡi điểm 

AM.210I1 - Cát các loai na? 18.827 

AM.21U2I - Đẳl các loại m3 22 mo 

AM.2103I - Sỏi, dà dăm các lừại na? 18.827 

AM.2104I - Đá hộc m3 22j090 

AM.2105I - Gạch xây các loại lUOOv 1«,827 

AM.2106I - Gạch up_, lát các loại lCUUv 9.539 

AM.2107I - Ngói cắc loại lUUUv 22,592 

AM.210KI - Xi mãng ban tan 1027 

AM21091 - Go cát: lứại rtl3 12.551 

AM 21101 - CỘC gu. cử [làm lOOcáy 13.555 

AM.21111 - TrC, câv thống lOOíáy 15.KI4 

AM.21I2I - SẲT thép các loại 

lú m tiỂp llin> 

tắn 30.333 

AM.210I2 - Cát các luại rtl3 2JOỦ8 

AM.21022 - ĐắL cảc loại lll] 2.510 

AM.21032 - Sỏi, dá dâm ciic loại OL3 2.259 

AM.21042 - Đá hột lll] 1.510 

AM.21052 - Gạch xjy !  các loại lCCCv 2jOỦ8 

AMai062 - Gạch ổp. lát cic loại lUUUv 1.004 

AM.21072 - Ngói các loại lCCCv 2.510 

AM2I0S2 - Xi mãng bau tan 2jOỦS 

AM.210M2 - Gã cát: luại m3 1.506 

AM.21I02 - CỘC GỊU- cừ trám lOtìcảy 1.506 

AM.21112 - TrC, Cấy thảng lOtìcảy 1.757 

AM.21I22 - Sãt ihứp các loại tan 2.259 
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Ghì chú: 

- Dưn giá vặn chuvcn bằng thii tỏny dượt: LÌnh khởi đíẨm lá lOm. Tnrừng hụp vận 
chuyên ứ tự ly ngắn hơTi GỊỊ ly khứi điữm thi úp dụng [hcu đưn giá, khỏng phái tiicLi chinh 

giám đtxn giá. 

- Dũi vứi nhùtiiy ntíi tỏ đirủng tho *( thi tỏny vảo dưực cõng trinh thì khỏny đuực tính 
vận chuvcn vạt liiệiẵ, vạL lư. phụ tiện bằng Ihú ciỉiiy. 

- DŨI vôi vận chuyền thú cõny Irung các nhá ttẩũ lãng: dửtt giả trÊn linh chứ vặn 
chuyòn ừ mặl bầltg lầíig 1, nt;L vẳũ chuyên ỏ độ cao lừ lảng 1 trữ lèn ihi lĩlÈì lằny tàu Ihõn 
đun giá nhãn câng dưựic nhản với bệ 90 1,1 so vói đưn yiã tua lảng liea ke. Trưúng hụp vặn 
chuycn bằng thung máy, vận LhìLng hoặc cản Éẩu tháp (đỏi vứi cãng trinh Cau liing) thi khùng 
áp dụng hộ yũ trềĩL 

- Đưn yiã vận cbuyịn đượt xây dựng tnung diÊu kiện độ dố^ < rt đưừny khãng Irưn, 
khõng lẩy lim. (iặp đưứng dỏt;. đttủtỉg gồ yhiL lum chúm. đưừng trtm, lảy lún thì dưn gjả IrÍTi 
đựợc nhãn vùi hẻ SŨ DÍLU thinh Lại bung sau: 

Stl Dĩa hỉnh chu cũng tát vận chuyền Hệ sổ 

] Dưừng đỏ d&c < lí)ù 1,20 

2 Dưừny đỏ dât < 15° U5 

3 ĐưỂmg độ dãc < 2UÙ 1,70 

4 Dưừng ơộ dãc < 25° 2,00 

5 Dường ơộ dâc < 3íT 2,50 

ố Đuửug go ghỏ. lum chầm 1,50 

7 Dưừny tran, lằv lún 2,50 



CÔNG BÁO/Số 172+173/Ngày 15-8-2023 17 

A&L21Ỉ00 VẬN CHU VẺN VẬT rư, PHỤ KIỆN TỪ BÓ ĐÁO LỀN VỊ TRÍ THI 
CÔNG BÀNG THỪ CÔNG 

Thảnh phan cóng việc: 

Chuẩn bị, bõc vật LƯ, phiL kÍLU lừ bừ đáo vận chuyên Jcn vj tri thi cõng, xcp gụn theo 
[ừity luại. kẽ chèiỊ, the chan và bát) vệ_ 

Đơn vị tinh: đòng/dun vị tính 

Mả hi ệu Danh mục đem giá Đem vị Vạt liẺLi Nhãn tỏng Máy 

Vận chuyền vậl tu", phụ kiện 
lừ bờ úỉiu Jèn vị trí 1hj tỏng 
lỉằng thú c/png 

Cái, Oir Iv vân chu ven 

AM.2I2] 1 -< lOỡm tần 1.235.033 

AM.21211 - < 300m tin 1.034.215 

AM.2121 ỉ - < 500m tần 933*806 

AM.2I2I4 - > ?00m 

E)a dãm, iiii Cư ly lảu 
chuvẻn 

tin S4S.45S 

AM.2I22 1 -< iOOm tÍD 1 3H0.627 

AM.21.222 - < 300m tin 1,094460 

AM.2I223 - < ?0(Jm tÍD 966 439 

AM.2I224 - > ?00m 

Đá bộc, cự ly VỈA chuyên 

tin 843.437 

AM.2I23 ị -< lOOm m* 2 070940 

AM.ĨỈ232 - < 300m TTl3 1.634 160 

AM.2Ỉ2ĨĨ - < ?OOm m* I.41H.2HG 

AM.2I234 - > 500m 

JSirức, cư J> vân chuyền 

TTl3 I.257.&25 

AM.2I24I -< lOỡm TT13 3.120.216 

AM.2I24Ỉ - < 300m ni3 2.460.025 

AM.21243 - < ?OOm TTl3 2J3M$5 

AM.2I244 - > 500m 

Xí mãng, Cư Iv van ehuven 

m* I.SK7.&93 

AM.2I25I -< I00m tẳn 1.674.323 

AM.2I252 - < 300m tin 1.463 464 
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637 

Mà hiệu Danh mục dun Liiii Đem vị Vật liệu Nhàn câng Máy 

AM.2I253 - < 50Qm Lần 1355524 

AM.2I254 ->50ũm 

(rỉich lấy, Cir Ly vân chu vẻn 

tẳn 1.250.095 

AM.2126I -<10ũm lOOQv 1.120.216 

AM.2I262 - <300m lOODv 2.460.025 

AM.2I26J - < 500m lOOOv 2.131.1&5 

AM.2I264 - > 500m 

Gạch Lát, tự Ịy vàn L-huY&n 

lOOQv 1,887.693 

AM.2127I .< lOOm lOOOv 1751.212 

AM.21272 -<30ũm lOOQv 1126.16? 

AM.2I273 - < 500m lOOOv 1.812386 

AM.21274 - > 500m 

(íỗ. câ> chổllg, dà gíáú Cự ly 
vỉn i: hu ven 

lOOOv 13&M96 

AM.21281 -< lOOm m* 1.832.46S 

AM.2I282 - <300m M* 1.415.770 

AM.2I2H3 - < 50Qm TH- 1.207.421 

AM.212S4 - > ?OOm 

Thép tát IOỊỊÌ. TỰ ly vận 
chu vén 

M* 1.059.317 

AM.212^1 -< lOOm Lấn 2.151 -267 

AM.2I292 -<30ũm Lấn 1.774.733 

AM.2I29J -<50ũm Lẳn 1.586.465 

AM.212^4 - > 500m 

vật lư, phụ kiện vả Ihiidl hỉ 
phui vu thi ứing, cư L>' lún 
chu vén 

Lấn 1.433.341 

AM.2I3CI -< lOOm tẳn 2.821.4 w 

AM.2I3G2 - <300m tẳn 2.309.412 

AM.213(13 - < 500m Lần 1055.K7K 

AM.2I304 - > 500m Lấn 1 850.040 
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Ghi chủ: 

Đan giá trỂn tiíứi chu dị.j hình tỏ độ dỏc < 15° vói diiì hình có độ dãc lưn hem ihi đem 
giá ttélt được Itbâu vùi hự si) đitu chinh K sau: 

+ Độdéc từ> k= 1,35. 
+ Dộdổt từ>20ùdẨo<25°f k = Ỉ J .  

+ Độ dác tù > 25* irén < 30ù, k=2,00. 
+ Độ déc từ > 30° đến < 35°, k=2T5. 

+ Độ dác từ > ỈS° đến < 40°, k=3,00. 

+ Độ dốc > 4Uft, k^4,0. 

AM. 22000 VẶN CHU VÉN BÀNG VẶN THÃNG LÒNG 

Tỉừinh phấn cóng việc: 
chuãn bị, tw>u xũp vặt liệu vảo VỀÍI [hàng luny, vậri chuvcn vặt liệu từ dmứi mặl Jã[. lèn 

các Lẳng sàn bằng vặn ứiiíny lồrty lín mọi dộ cao, 

Dưn vi tính: đung/dun vị tinh 

Mà hi ệu Danh mục dim giá Đem vị Vật liỘLi Nhãn tỏng Máy 

Ván chu ven hằng van thăng 
tòng 

AM.22010 - Cát cát; loại, [han .xi Tir 9X879 73.954 

AM.22020 - Sói, dá dãin các loại nr 112.960 73.954 

AM.22030 
- Các loại ỉOn. bội (bột đá, bụl 
bá,...) 

Lần 82.83$ 82.171 

AM.22040 - Gach xãy các loại Lần 47.694 19.721 

AM.22050 - Gach ỏp. lát các loại lOm2 50.205 16.434 

AM.22060 - Dá ỏp, lát các loại lOm- 50.205 16.434 

AM.22070 - Ngùi tác luại tẳD 52.71? 76.419 

AM.22U80 - vỏi, than xi các loại Lần 115.471 82.171 

AM.22090 - Tắm lụp các loại lUUm2 95.3B9 246314 

AM.22 mo - Xi măng tấn 95-3*9 73.954 

AM.22110 - Gồ các loại TU" 95-339 H2.171 

AM.22I20 - Kính các luại lOm2 75.307 4I.0B6 

AM.22I30 - Cần kiện bè lỗng đút sẵn 

-Vật tư và các loại phụ kiÈn 

Lần 14$, 104 24.651 

AM.22I40 càp thoái nưứt, VÊ sinh trong 
nhả 

Lan 175.716 115.040 
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Mả hi ỰIL Danh mục đun yiá Đun vị Vật liệu Khăn tâng Máy 

AM.22150 
- Vặl lix các Luại thiỂl bị 
diẹn [nung nhá 

Lẳn &27.55S 164343 

AM.221tìO - Cứu cát: loại 10m2 376.535 131.474 

AM.22I70 - Vật ]|LULI phụ các loại Lẳn 30.123 24.651 

AM .22180 
- Vận chuyền tác loại phe Ihái 
từ trtn cao xuòng 

rrr 123.001 10&823 

AM.23000 VẬN CHUYÉN VẶT LIỆU BẢNG Ỏ TÒ Tụ' ĐÓ 

Thanh phấn cõng việc: 

- Chuan bị phmung liẹn vặn chuyên cằn Lhicl. 

- Che đặy đám báo vệ sinh mũi irưứny trong quá Irinh vận thựyỂũ. 

- Vận chuyên vẳt liệu đOn địa tập kỀL 

- Di) vậL liệu đùng nơi quy định. 

Đun vi tính: đỏng/lOmVl km 

Mà hicu Danh mục dtra giá Đtm vị Vật liỘLL Nhãn cỏny Mảy 

Vàn chuyên vật li cu hằriÉi ỏ 
tũ tư đỗ 

Vàn thuyên CÚI 

Trong phạm YÌ < Ikm 

AM.23111 - Ỏ tã 7 Lẩn 1 OmVkm 51.544 

AM.23I2I - Ỏ tã 10 tấn 1 OmVkm 43.571 

AM.23131 - Ỏ tã 12 tẩn 1 CmVkm 40.107 

AM.23141 - Ỏ tã 22 tấn 

Ikm tiỂp Iheú trong phĩìm vi 
< lUkm 

1 OmVkm 37.974 

AM.23112 - Ô tố 7 tẩn 1 OmVkm 36.272 

AM23122 - Ỏ tã 10 tẳn 1 OmVkm 32.Ó7H 

AMÌ3B2 - Ổ tâ 12 tẩn 1 CmVkm 30-08Ử 

AM3142 - Ỏ tã 22 tẳn 

l k m  t ỉ c p  Iheù irori" phạm vi 
< íhdkiii 

1 OmVkm 27.617 

AM3113 - Ỏ tã 7 Lẩn 1 QmVkm 26.726 

AM.23123 - Ỏ tã IU tẩn 1 OmVkm 21.785 
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Mà hiệu Danh mục dun giá Đưn vị VặLt liỘLi Nhản cứtầg Máy 

AM.23133 -Ỏ tã 12 ấn 1 OtriVkm 20.053 

AM.23143 - Ô tủ 22 tấn 

Vận ChuyỂn đất 

ĩrùnị pham vi < Lkm 

1 CmVkm 13,809 

AM.23211 - Ỏ tâ 7 tản 1 CmVkm 57.271 

AM.23221 -Òtâ IU ùn 1 OtnVkm 47.928 

AM.23231 -Ỏtâ 12 ắn 1 OtnVkm 45.120 

AM.23241 - Ở tâ 22 tấn 

Ikm tiếp Iheú trùng phỉiin YĨ 
< 10km 

1 OtnVkm 41.426 

AM.23212 - Ỏ tã 7 tẩn 1 OtriVkm 40 090 

AM im.2 -Ỏ tã 10 ấn 1 OtriVkm 34,857 

AM.23232 - Ỏ tâ 12 tắn 1 CmVkm 32,587 

AMJĨ3242 - Ỏ tâ 22 ắn 

Ikm tiếp Iheú trùng phim \L 
<60km 

1 OtnVkm 27.617 

AM.23213 - Õ tâ 7 tẳn 1 CmVkm 28-635 

AM.23223 -Ỏ tã 10 ấn 1 OtriVkm 23.964 

AM.23233 -Ỏ tã 12 ấn 1 OtriVkm 22,560 

AM.2 3 243 - Ỏ tã 22 lẩn 

Ván thuvỂn đả dỉm các luiii 

1'rùng phíim vi < Ikm 

1 CmVkm 17.261 

AM.23411 - Ỏ tỏ 7 tln 1 GmVkiu 64.ỘƠ7 

AM.23421 -Ỏ ta l(J ĩần 1 OtnVkm 56.642 

AM.23431 -Ở ta 12 [ãn 1 GmVkni 52.640 

AM.23441 - Ỏ ta 22 um 

Ikm lìíp Iheù trùng phim vl 
< 10km 

1 OtnVkm 4S33Ữ 

AM.23412 - Ô tỏ 7 tẩn 1 OtriVkm 47.726 

AM. 23422 -Ỏ ta 10 ấn 1 CmVkm 41.392 

AM.23432 -Ỏ ta 12 ĩần 1 OtnVkm 40.107 

AM.23+42 - Ỏ ta 22 [ãn 1 OtnVkm 31.070 
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641 

Mà hiẹu Danh mục dim giá Dem vị Vật liộii Nhũn cũny Mảy 

Ikm ticp Lheù trong phạm vi 
< 641 km 

AM.234I3 - Ỏ tã 7 tẳn 1 OmVkm 34363 

AMi23423 -Ò tã 10 tin 1 OmVkm 2021 

AM.13 433 -Ỏ tã 12 tẩn 1 OmVkm 25,067 

AM.2 3 443 - ô tủ 22 tắn 

Vận chuyên đả |]ỤC 

Trong phạm vi < ] km 

1 CmVkm 24.165 

AM.235U - ô tủ 7 tảo 1 CmVkm 64.907 

AM.235Ỉ1 -Ò tã 10 tin 1 QmVkm 54.464 

AM.2Ỉ531 - Ỏ tã 12 tẩn 1 CmVkm 50.134 

ÀM.23541 - Ỏ tã 22 Lẩn 

Ikm litp Iheù trong phạm vi 
< Klkiu 

1 OmVkm 44.878 

AM^B512 - Ò tã 7 tín 1 OmVkm 47.726 

AM.2ỈS22 -Ỏ tã 10 Lẩn 1 CmVkm 39.214 

AM.2Ỉ532 -Ỏ tã 12 Lẩn 1 UmVkm 37,600 

AM.23542 - Ỏ tã 22 Lẩn 

Ikm ticp Iheù trong phạm vi 
<60fcm 

1 ŨtũYkm 31.070 

AM.2Ỉ513 -Ù tồ 7én 1 OmVkm 30.544 

AM.23523 - Ỏ tâ 10 Lẩn 1 CmVkm 26.143 

AM.23533 -Ỏtã 12 tẩn 1 OmVkm 22.560 

AM.23543 - Ỏ tã 22 tẩn 1 OmVkm 20.713 
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AM.24000 VẬN CHUYỀN VẶT LIỆU RẰNG Ồ TÔ VẶN TÃI THỪNG 

Thảnh phần cóng việc: 
- chuan bị pbiiưng tiện vặn tbnycn can [hiỂl. 

- Che dậy đám báo vệ sinh mõi ưưởng ưong quả Irinh vậll chuyên. 

- Vặn chuy&i vật liiệu đen địa diổm lặp kt;l_ 
Đtm vị LÌnh: Jõng/l[)[ản/lkm 

Mà hiệu Danh mục đem giá Đtm vị Vậl liệu Nhản củng Mảy 

Vận chuyỄn vật liệu tíaiiịỉ fp 
LÔ vậd liii Ihúng 

Váo cliuytn gạch xây tát 
loại 

Trung phạm vỉ < 1 k 111 

AM.241 1 1 - Ò tâ 7 tin l [)ldr/km 105.545 

AM.24I2I - Ò tâ 12 tin l Otar/km sa. 102 

AM.24I31 - Ò tâ 20 Lẩn 

1 km tícp Iheù trong phạm vỉ 
< Klkm 

l Otẩr/km 72.784 

AM.24112 - ô tô 7 tẳn l Olar/km 76-382 

AM.24I22 - Ỏ tỏ 12 tin l [)lầr/km 64,728 

AM.24I32 - Ô tỏ 2Ử Lẳn 

1 km tícp Lheù trong pham vỉ 
< 6(1 k 111 

l Olar/km 51,989 

AM.24113 - Ô tô 7 tẳn l Olar/km 51,384 

AM.24I23 - Ò tâ 12 tin l Gian/kim 41.354 

AM.2413Ỉ - Ô tó 2Ử Lẳn 

Váo chuyền gạch ồp Jảt các 
loại 

Trung phạm vi < 1 kin 

l [)Lar/km 36.392 

AM.2421 1 - ử tô 7 tẩn l Otẩr/km 149.986 

AM.24221 - Ỏ tã 12 tản l [)lar/km L 2 9.455 

AM.24231 - Ò tâ 20 Lẩn 

1 km tỉcp Lheu trong phạm vỉ 
< Klkin 

l Otar/km ] 11.776 

AM.24212 - Ò tâ 7 tản l Otar/km 106.323 

AM.24222 - Ò tã 12 tẳn l [)lar/km 91.698 

AM.2423 2 - Ò tâ 20 Lẩn l Otar/km 75.384 
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Mả hiệu Danh mục dun giá Đtm vị Vật liệu NKàn cùny Mảy 

]km litp theủ tnmg pham vì 
< 6Ukm 

AM.24213 - Ù tỏ 7 tẩn I Olần/km 73,604 

AM.24223 - Ô tỏ 12 lấn I Olan/km 62.930 

AM.24233 - Ô tỏ 20 tin 

vận chuyên ngói cúc Lu ụ í 

Trun|> pham vỉ < Ikm 

I Ulan/km 5L9S9 

AM.243 ] 1 - Ò tỏ 7 lín 10iấù/km 124.9SS 

AM.24321 - Ù tỏ 12 lan I Ulan/km 1 U6.0H2 

AM.24331 - Ô tỏ 20 tin 

]km lítp theú trong phạm vỉ 
< lOkm 

I Ulan/km K5.7H2 

AM.243 12 - Ù tỏ 7 tẩn I Olần/km ụi.65K 

AM.24322 - Ù tỏ 12 lan I Olần/km 77.314 

AM.24332 - Ù tỏ 20 tẩn 

]km litp theủ tnmg pham vì 
< 6Ukm 

I Ulan/km 62387 

AM.24313 - Ù tỏ 7 tẩn I Olần/km 62.494 

AM.24323 - Ù tỏ 12 lan ] Ulan/km 55.738 

AM.24333 - Ô tỏ 20 tin 

vận thuyên .\ỉ Iiiiíiiịỉ hau các 
Utạ i  

TrotiÉi phạm vỉ < lkm 

I Ulan/km 44.191 

AM.244] 1 - Ù tỏ 7 tẩn I Ulan/km 59.716 

AM.24421 - ỏ tỏ 12 Lẩn lUlần/km 48.546 

AM.24431 - Ò tỏ 20 Lẳn 

]km liOp th(?o trong phạm vì 
< Hìkm 

10iấù/km 41.591 

AM.24412 - Ù tỏ 7 tần I Ulan/km 43,051 

AM.24422 -Ô tô 12 lần lũtấú/km 34.162 

AM.24432 - ỏ tỏ 20 tản 

]km lítp theú trong phạm vỉ 
< óOkm 

10tắù/km 28.594 

AM.24413 - ỏ tỏ 7 tin 10tắù/km 29.164 

AM.24423 - ỏ tỏ 12 Lần 10tắù/km 23374 
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Mỉ hiệu Danh mục Jun gjá Đan vị Vặt liệu Nhản cùng Mảy 

AM.2443 3 - Ô tố 2Ử tẩn l Olár/km 20.796 

Vận ehuytn ihtip các loại 

Trong phỉìm vỉ < Ikm 

AM.2451 1 - Ỏ tâ 7 tin l Olấr/km 30.553 

AM.24521 - Ỏ tâ 12 tản lũtii/ktti 23.374 

AM .24531 - Ồ tố 20 tin lOlar/km 18.196 

Ikm líốp Iheù trting phạm vì 
< Klkm 

AM.24512 - Ồ tâ 7 tản l()lar/km 22.220 

AM.24522 -Ô tố 12 tẩn l()lár/km 17.980 

AM.245Ĩ2 - Õ tâ 20 tín l Dlản/km 15.597 

Ikm tiếp Iheù troag phìim vỉ 
< W)km 

AM.2451 ĩ - Ỏ tâ 7 tín l Olảr/km 15.276 

AM.2452 3 - Ỏ tâ 12 tin l Dlấn/km I0.78K 

AM.2453 3 - Ô tô 2Ữ tẩn lũtii/ktti 7.798 

Vận chuyên nhựỉỉ đuó'i]jỉ 

"I rong phạm vỉ < 1 kIII 

AM.2461 1 - Ô tâ 7 tẩn l()lár/km 43,051 

AM.24621 -Ô tố 12 tan lOlár/bn 34.162 

AM.24631 - Ỏ tâ 20 tin l Dlẩn/km 28.594 

Ikm tiếp Iheù trting phìim vì 
< Klkm 

AM.24612 - Ô tâ 7 tin l Dlẩn/km 31.941 

AM.2462 2 - Ồ tố 12 tin l()lar/km 25.172 

AM.2463 2 - Ổ 'tô 20 tin IDlẩn/km 23-395 

Ikm tícp Iheù trong phạm vì 
< Hlkra 

AM.24613 - Ô tâ 7 tẩn l()lár/km 20.831 

AM.2462 3 -Ô tố 12 tẩn l()lár/km 21.576 

AM.24« 3 - Õ tâ 20 tin l Olấr/kni 12.997 

Vân thuvtn gu tảo liiỉii 

TrOng J]hiim vỉ < 1 kIII 

AM.247I 1 - Ỏ tâ 7 tin IDlẩn/km 33.330 

AM.24721 -ồ tố 12 tin IDlẩn/km 26.970 
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Mỉ hi L'H Danh mỊỊt đon giá Đtm vị Vịt liÊu Nhàn cùng Máy 

AM.24731 - Ú tỏ 20 tẩn 
]km IK'P theo trong phạm vỉ 
< lủkm 

lOlan/km 23395 

AM.24712 - Ù tù 7 lấn lŨtấú/kiĩL 24,998 
AM.24722 - Ù tù 12 lan lOlan/km 19.778 

AM. 24732 - o tù 20 tín 
]km UÉp theú trung phạm ví 
< òUkm 

lOlần/km 15597 

AM.24713 - ò tủ 7 tin lOtần/kĩii 15.276 
AM.24723 - ò tù 12 lin lDlẩn/km 10.788 
AM.24 733 - Ú tỏ 20 tẩn lOlan/km 7.798 

AM.25000 VẶN CHUYỂN CÁL 1Í1ỆN BÊ TỎNC, TRỌNC LƯỢNG <2Ũ0K(; BẰNG Ổ 
TÔ VẶN TÀI THÙNG 

Tìũiìih phấn £Ônỵ việc: 
- Chuãn bị, thu đậy dám báo an [oản, vệ sinh mũi Lrutmg trong quá trinh vận chựyữ]. 
- Vặn chuyên cãu kiện xãy dưng đed (ỈM đỉẻm lặp kèl. 

Đtm vị linh: i]ỏng/lí)làn/lkm 

Mà hiộu Danh mục đun giá Đim vi Vật liệu Nhản câng Mảy 

Vân thu ven íáu kiên bê 
lông, Irang lirimg < 2ft0kg 
Mng ỏ lũ vủn lái thùng 
Trung phạm vl < lkm 

AM 2511 1 - Ỏ lỏ 7 tắn lOtan/km 33-330 
AM.2512I - ỏ lù 12 tẳn lOtan/km 2K.76H 

AM.2513I - Ò lù 20 tần 

1 kin lìỂp lhí.11 trong phunt vi 
< lOkm 

lOtan/km 2S.594 

AM.251Ì2 - ó lủ 7 tan lOtán/km 26.3B6 

AM .2 5122 - ỏ lù 12 tẳn lOtan/km 23.374 

AM .2 5132 - Ổ tô 20 tấn 

lkin li ốp IhLii trong phạm vỉ 
< (ĩUkm 

lOlan/km 23395 

AM25113 - ó tù 7 tắn lOtan/km 20.831 

AM .2 5123 - ỏ lù 12 tẳn lOtan/km 17.9HO 

AM .2 5133 - Ò lô 20 tấn lQtán/km 15.597 
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AM.26O0O VẶN CHLYẼN ÓNG CÓNG BÊ TÔNG BẮNG Ỏ TỎ VẶN TAI THÙNG 
Thiinh phấn cõng việc: 

- chiiãn bị. đậy đám báí> an Luàn. vệ sinh lĩlỏi [iưửng Irony quá trinh vận thuyên. 

• Vặn chuyên cẩu kiện xây dựngíli:!! địa điõn tập kểt. 

Đtm vị tinh: Jỏny/l[)[ân/lkm 

Mà hiệu Danh mục dim tiiii Dưn vi Vật liệu Nhãn công Máy 

Vạn thuyên ung tống bẻ 

lúng hằng ũ LŨ vào túi Ihủng 

Trtìiig phạm vi < 1 bm 

AM 26111 - ò tò 7 tấn lOlan/km 36.10K 

AM 26121 - ò tò 12 tẳn lOlan/km 32.364 

AM 26131 - ò tô 20 tấn 

lkm tiềp lht'11 tron" plụun vi 

< lílkm 

lứtâũ/ktn 33.793 

AM 26112 - ò tò 7 tấn lứtâũ/ktn 29.164 

AM 26122 - ò tò 11 tẳn lứtâũ/ktn 26.970 

AM 26132 - ỏ tô 20 tấn 

lkm tiềp IhtH trong fjhjim vi 
< íiUkm 

lứtắũ/km 28.594 

AM 26113 - ỏ tò 7 tẩn lứtâũ/ktn 23.609 

AM 26123 - ỏ tỏ 12 tẳn lửtâa/km 21 576 

AM 26133 - ò tô 20 tấn lứtâũ/ktn 23395 
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AM.17000 VẶN CHUYÊN cọc, CỘT BÊ TỎNG BẰNC Ỏ TỎ VẶN TẢI THỪNG 

Thành phấn cõng việc: 
- Chuãn bị, cbc đậy dám báo an [oán, vệ sinh mõi Lnròng trong quá iriíih vặn chuyên. 

- Vặn chựycn cãu kiện xẳy dụng dcn d;.j đĨLLin lặp kct 
Đun vị linh: dũny/lOlàn/lkin 

Mã lìiệiL Danh mụt đem giủ Đtm vị Vậl liệu Nhản cỏng Máy 

Vận ch uy í'11 tụt. cột bẻ lũng 
bảng âlũ lận lúi thim^ 

Tron^ phạm vi < 1 km 

AM 27111 - Ô tô 7 tẩn lũtấn/km 34.719 

AM .27121 -Ô tỏ 12 tan lŨtấn/kiQ 30.566 

AM .27131 - Ô tỏ 2Ử IÂd 

Ikm ỈÍL'P Lheũ trong phạm vì 
< Klkin 

lũtấn/km 31.193 

AM.27112 - ử 'tò 7 tẳn ] Otán/km 27.775 

AM .2 7122 -Ổtỏ 12 tẩn ] ũtán/km 25 172 

AM .2 7132 - Ò t5 20 Lẳn 

Ikm ỈÍL'P Lheũ trting phạm vì 
< òOkm 

lũtấn/km 25.994 

AM.27113 - Ô tỏ 7 tin ] Otán/km 22.720 

AM .2 7123 -Ổ tỏ 12 tẩn ] ũtán/km 19,778 

AM .2 7133 - Ở tâ 20 táo l [)lin/km 20.796 

AM-2SOOO BÒC XÉP, VẶN CHUYẾN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU B1ÉN VÀO BỜ 
D ÀO BẢNG ca GIỚI 

Thành phần cóng việc: 
Chuãn bịt buột: dãy cáp iúlon nỏi Làu mụ vớt bứ dau, boc vật tu, phụ kiện xuống pòng 

lỏng, cliằng buột:, chu bạl chung sóng nưòc. dùng chuyến pâng [ỏng vảo bứ, boc bảng lrâ bò 
đáo, che than báo vệ ih™ yèu cảu. 

Dtra vị tinh: đũng/l lãn 

Mà hiọu Danh mục đtm giá Đtm vị Vặl liộu Nhãn tỏng Mảy 

Bốc \ỏp. vân chuYen từ làu 
vảtì bìr tiHng Cừ fýớì. Cự Iv 
vạn ỉlhuyén 

AM.28010 -<300m tấn 16.690 504.556 34 105 

AM2602D -<50Qm tắn 29.290 517.107 40.ÍÌB6 

AM2SỦ30 - Vặn chuvtn tiệp lOOm tin 6.300 22.592 11.587 
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CUIT0NG XIII 

CÔNG TẮC XÂY DỤNG SỬ DỤNG TRO xi NHIỆT ĐIỆN 

AN.10000 CÔNG TÁC LÀM NỀN ĐƯỜNG VÀ SAN NỀN TẠO MẶT BẲNG 
AN.1ỈIM ĐÀO XÚC TRO xi HẴ1 CHỨA BÀNG MÁY ĐÀO 

Thanh phần cõng việc: 

chuan bị, dáo xúc trứ xi tại bài ch lia du lén phuuny tiện vặn chuyổn bàng máy đáu trung 
phạm vi J0m. 

Đ(JH vị [inh: duny/IOOm3 

Mà hiệu Danh mục đan giấ Dim vị Vặl liÊu Nhãn L'ỏny Máy 

Cảu xúc Irũ lỉ Mì chứa 
hằng IIIãV dàn 

AN. 11111 - Máy dàu l,25mJ lOOm* 50.20? 779.207 

AN 11121 - Máy đào l,6m3 lOOm5 42.674 780.Ứ22 

AN. 11131 - Máy dáu 2,3ni3 lOOnr5 35-143 760.959 

Ghi chủ: Đưn giá dự toảũ dược liiib toỈD chu lOOtn du tại nui xút. 

AN.11200 BẮP NỀN ĐƯỜNG BÁM ỉ HỎN HỢP TRO xi NHIỆT BIỆN BÀNG MẢY 
LU BÁNH THÉP 

Tiùinh phấn cõng việc: 
chuãn bị, san vât IÍLU bon hụp [ro xi nhiệl đÌLH củ (iảii thánh từng luãng trong phạm vi 

30m_ đam lèn hồn hạp Iru xi nhi& diẹn [heo đúng VLU cảu kv thuật Hoàn thiện nen đường gụl 
vỗ mái la [uy, HỎI] dưũng đám báo yẽu cẩu kỳ thuặl. 

Đ(JI1 vị [inh: duny/IOOm3 

Mà hiệu Danh mực dưn giá Đ(JI1 vị Vát liệu Nhãn cong Máy 

Đắp nền đirùný h;mjỉ hun 
hirp tro vi AhiẺI điẻn lỉằng 
mủy lu bỉmh thtp 9 t 

AN 11211 - Độ chải yêu tằu K=0.!i5 lOOm3 2.700.000 211L390 487.420 

AN. 11212 - Đủ chặ[ yêu cau K=0T90 100 m- 2.760.000 296.207 665.003 

AN. 11213 - Độ chải yêu cằu K=0,95 

Đắp nền điròný tiHng hun 
hirp tro vi AhiẺI điẻn lỉằng 
máy Ju l»;iiih ihi'|j 16 t 

lOOm3 2.K4C.OOO 414.188 932. K22 

AN 11221 - Độ chải ytu tằu K=0.!i5 lOOm3 2.700.000 201X81« 507.2 5 8 

AN. 11222 - Độ chải ytu cằu K=0,90 lOOm3 2.760.000 278.636 701.135 
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Mù hiệu Danh mục- dira giá Dim vị Vật lilÊu Nhãn câng Mảy 

AN. 11223 • Độ thặL yêu Cầu K.=0,95 

Đắp nền đưiứng Mng hiìn 
htrp trt) lì nhiỄl điẻn bằng 
máv Lu hánh Ihep 25 t 

lUUm3 2.840.000 3&Ố.575 975.650 

AM.11231 • Độ thặL yêu cảu K.=0,íị5 ICCni3 2.700.000 IS3.247 423.691 

AN. 11232 • Độ thặL yt;u cảu K.=0,90 ICOni3 2.760.000 256,043 5SS.45K 

AN. 11233 - Độ thặL yíu niu K.=0,95 ICUm3 2.840.000 356453 819.844 

Ghì chú: 
- Dim giá dự toản dưạc linh chú ] OOur lại núi dip 

- ChìỂu dày mội lúp dâm ]£n tỏi da 2 5 an 

- Láp nền đưứngđap biny hồn hựp tru xi nhiỏl đi™ tú chiêu dày tứ l-3(tL 

AN.113M BẬP NÉN ĐựỜNC BẰNG HỔN HỢP TRO xi NHIỆT ĐIỆN RẰNG MÁY 
ĐẢM ĐÁT CẢM TAY 71KG 

Thanh phấn cóng úệc: 

Chuãn bị, đâm hồn hựp Im xi nhìỆt điện đam báu yỂU câu kỳ LhuỊỊt. 

Đtm vị linh: dõny/IOOrv* 

Mà hiỂu Danh mục dtra giá Đcjn vị Vật liệu Nhãn công Máy 

AN 11301 

Đắp IIL'11 đuớnjí h;mjỉ hun 
hirp tro vi nhiệt điện hiiíiỊí 
máy lỉu III đắt CJII1 Lt\ 70 LiỆi 

- Đỏ chặt yéu cau K=0.K5 L(W 2.700.000 2.043.327 1.556.297 

Ghì chủ: 

- Dim yià tlự loàn t:ŨJiy lác đap hồn hụp Lnu AÍ nhiệl diện bằng máy dảm đat cầm tay 
70kg sứ Uụity tho nhừny vị irí khõity sứ dược máy đãm lự hánh. 

- Trưirag htĩp dap nen điiímg bằng hun hụp tru xi nhiịịl điện tiứ dụng máy đảm đál cảm 
lay 70kg yéu cẩu đỏ thặt Ihì chi phi vât liệu điíỢt; nhin hộ sỏ 1,045; chi phí nhản uủny 
vã máy thi cốllg được nhãn hiệ sộ 1,15. 
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AN.11400 ĐÃP HỎN HỌP THO xi NHIỆT ĐIỆN TẠO MẬT RẰNG BÀNG MÁY LU 
BÁNH THÉP 

Thảnh phầiì cõng việt;: 

Chiuẩn bị, san hồn hựp ưu xi nhiệt điỵii cú sẵn tại JUH dap thánh lừng líip, tưới nưức, 
đảm lèn bồn hụp [nu xi nhiựl điện đám báo câu kỷ Ihiiật. Hoãn ihiẹn mặ[ bằng dám báu yêu 
cầu kv Lbuậ[. 

Đem vị tinh: đồng/IŨỪm 

Mi hiệu Danh mục (lun giá Đun vi Vật liỀLi Nhãn câng Mảy 

Đắp hỉìn ht/p Irũ -VI Iihiẽl 
điện lạo mặt t>i:injỉ sứ dụng 
máy lu híinh thúp 9 t 

AN 11411 -Độ chặt yẽu t:ằu KHỊ&5 lOOm3 2.700.000 ĨỒÌ .ĨĨ9 432.795 

AN 11412 -Độ chặt yẽu t:ằu K.=0T90 lOOm3 2.760.000 273.615 617.679 

AN 11415 -Độ chặt yẽu t:ãu K.=0,95 

Đắp hỉìn ht/p Irũ -VI Iihiẽl 
điện l:u> mặt biinjf sứ dụng 
mủỵ lu hỉỉnh thtip 16 t 

100mJ 2.840.0ỜO 759.440 

AN. 11421 -Độ chặt yíu cảu KH)^85 lOOm3 2.700.000 IS3.247 426.900 

AN. 11432 -Độ chặt yẽu t:ằu K.=0T90 lOOm3 2.760.000 25S.554 632.81 H 

AN 11423 -Độ chặt yẽu t:ằu K.=0,95 

Đắp nền điTÒnỵ lung huit 
hirp trci \i nliiOl (liên bang 
mủv lu hỉinh thũp 25 t 

lOOm3 2.840.0ỜO 366.494 77M.465 

AN 11431 -DẠchặl yẽu cảu K.=0.íi5 100mJ 2.700.000 170.696 325.760 

AN. 11432 - Độ chặL yẽu cãu K.=0.90 100mJ 2.760-000 238.472 521392 

AN. 11433 -Độ chặt yẽu t:ằu K.=0,95 lOOm3 2.840.0ỜO 333-Stìl 647 749 

Ghì chủ: 

- Dim giá trìu được lác (ỉịnh tho 100m3 tại tlơi đap. 

- Trưìmy hựp gừ dụng tro xi nhitl điện Ihì áp dụng như đỏi vúi hun hựp tro xi nhiẹl 
diện. 
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AN.11S00 SAN GẠT HÔN HỢP THO xi NHIỆT MẸN TẬL VỊ TRÍ SAN LÁP RẰNG 
MẤY ỦI 

Thanh pkần cóng việc: 

Chuan bị. 9&Ỉ1 Eíjạ[ hồn hựp Inu xỉ nhiỊ'l điện củ sằn tai vi tri 9SU [ap thảnh lùmy lớp bằng 
máy úi đám báo tầu kỹ ihuặL Hũàũ Lhiện mặt bany dám bau ycu cầm kỳ thuật. 

Đưn vị tíith; dỏny/l OOm'' 

Mà hiệu Danh mục đun gi á Đun vị Vật liÊLi Nhãn cũity Máy 

San gạt hun hcrp Lro lĩ nhiệt 
điện tui vị tri MiII láp hằng 
máy iiỉ 

ANJ 1511 - Máy ủì 110 cv 1 OOnr 19X6719 

AN.1152] - Máy iii 140 tv lOOm3 245.349 

AN.11531 - May iii 1K0 cv lOOm3 25932» 

Ghì chù: 

- Dim giá trcn diíực lác định chu IOOTTV1 tại ntTi đắp. 
- TrmÚTiy hợp sứ dụng tru KỈ nhiỵl điện thì áp Uụny như đũi VÙI hârL hựp trử xi nhiệl 

điặi. 

AM.11600 RẲ1 MÀNG HDPE CHÓNG THẢM BÀI SAN LẮP 

Thành phấn câng việc: 

Chuãii bị vận chuyên vặt liệu [runy phạm vi 30m. rái mãng HDPH chổny thâm bài san 
làp lun diựn LÌcb ihco thicl kỹ dám bao yỀii cẩu kỳ Lhuậl. 

Đtm vi tính: dũny/l OOrrr 

Mà hiệu Danh mục đun giá Đun vĩ Vật liệu Nhản câng Máy 

AN.] 1610 
Rái màng HDPL tbổng thắm 
bài san láp 

lOOrn1 1.202.390 236-070 
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AN.20000 CÔNG TÁC THI CÔNG cọc BÊ TÔNG XIMẰNG TRO BAY (CPG) 
AN.llữOD THI CỒNG cọc BẺ TÔNG XI MÃNG TRO BAY (CFG) BẢNC MẢY BÚA 
RƯNG n KW 

Thảnh phấn cong việc• 

chuiin bị vặt liệu, lác định vi tri cọc, rong hạ ung vách đẾo độ sâu thiitt kc. btnn hun 
hựp b£ Lũny CFC dũny thòi rụng vá nít ãng vich dám báu theo yêu câu kỳ thuặl. Vận chuyũn 
vật liệu Irtmg phạm vi 30m. 

Đun vị tính: đâng/10Qm 

Mỉ hiệu Dgnh mụic dơTi giá Đơn vi Vật liệu Nhản củng Mảy 

Tbí ciìiig ttit hí rông \ỉ 

m;ìnjí tro bay (CTFC) bằng 

máv húa rung 9(1 k\v 

Đẩl cấp ] 

AN.21101 - Dưùng kinh Cột 5U0mm lUOm 406.424 365-085 1.555.413 

AN.2I102 - Đưừog kiinh cọc ỦUOrnm 1 Ot>m 585,194 3K9.790 1,660.495 

AN.21 m - Dưừng kinh CỘC 7U0mm ]O0m 796.4SÓ 428,22D I.S32.9KS 

AN.21104 - Dưùny kiinh CỌL KCOmm 1 Ot>m 1.040.300 461.160 1,965332 

AN.21105 - Dưừny kinh cọc ụUOrnm lOOm 1.316.434 4S5-365 2.070.414 

AN.21106 - Dưừng kinh Cột 1 OOOtrtm 

E)ál cap lỉ 

lOOm 1625292 510.570 2.175.4% 

AN.2120I - Dưùng kinh Cột 5U0mm lUOm 406.424 403.515 1.656 52 s 

AN.21202 - Dưùng kinh cọc ỦUOrnm lOOm 585,194 43Ữ.965 1.772.021 

AN.212Ủ3 - Dưừng kinh cọc 7úũtttm lOOm 796.4SÓ 474.BK5 1.94&479 

AN.21204 - Dưìmg kinh CỘC KUOmrn lOOm 1040-300 507.825 2,093.709 

AN.21205 - Dưùny kinh CỌL ụUOrnm 1 Ot>m 1.316.434 535.275 2.209.202 

AN.21206 - Dưừng kinh Cột 1 UOOrnrn ]00m 1,625392 562.725 2.320.726 
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AN.22000 THI CÔNG cọc BÊ TỎNG XI MÀNG TRO BÀY <CFC) BÀNC MÁY 
KHOAN XOAY 125 KNM 

Thành phẳiĩ cõng việc: 

Chuẩn bị vặl liệu. XÃC định vị irí cọc, khuan hạ cần khiỉan x.t>ẳn (](;!! đụ sâu tliict kL\ bưm 
hồn hụp bẽ tâng CFtì vàứ lã íỉiửa can khuan xi>ẳn Jồny ibòi rũt cằn kboan xoan dám bát] yẽu 
cãu kỹ thuật Vặn chuyẻn vât liệu Lrung phạm vi 3 Om. 

Đim vị tính: tlồíig/lOOm 

Mà hiịriL Danh ÍTLỊỊC đưn giá Đtm vị Vật lỈÊLi Nhãn câng Máy 

Thí tỏng tục bí Lông xi máng 
tru bdv (CFG) liẳnịỊ máv 
khoan loay I2SKNM 

Dẩt cáp ] 

AN .22101 - Dmứny kirứi CỨC 5Q0mm ItìUm 406.424 1.235.250 7.873657 

ÀN.221ÍỈ2 - Diiứny kirứi CỦC (ìOOrnrn ] OOin 585-194 1 564.650 9.971,681 

AN.221C3 - Đmứny kirứi cọc 7(J(Jmm lUUm 7%.4 86 1.921.500 11244.773 

AN.22104 - Đmứny kirứi CỘC KOCmm ItìUm 1.040.300 230S.800 14.692.934 

AN.22105 - Đmứny kirứi CỨC 9(J(Jmm lUUm 1.316.434 2.&6B.I40 17.004.775 

AR22106 - Dưánti kirứi CỨC lOOQtnm 

DỔI cáp II 

] OOin 1.625.292 3 046.950 19.414.187 

AN.2220I • Diiúny kirứi cạc 5U0mm lOOin 406A24 1 367.010 839Ỉ495 

AN.22202 - Điiứny kirứi cọc 6(J(Jmm ItìUm 5K5 194 1.732.095 10.637.175 

AN22203 - Đưứny kinh CỨC 700mrn ] OOin 796.4K6 2.127.375 13.061^295 

AN.222ÍỈ4 - Dmứny kirứi CỨC KOOmm ] OOin 1.040.300 2.552.850 I5.673.7S5 

AN222ÍỈ5 - Dmứny kirứi CỨC ụtỉOmni ItìUm 1.316.434 2^53.620 18.136653 

ÀN222ítò - Diiứny kirứi CỦC lOOOmm ] OOin 1.625.292 3.373.60? 20,710395 

HẪNG CẰP PHÓ1 HÔN HỌP BÊ TÔNG CFG 

STT 

Tỹ lệ trứ 
bay/x i măng 

Tỷ lệ 
nirúc/xi 

Xi mãng Trtl bav Ctìi Đá Nưck 

(%) măũg (kg) <kg) (kg) <fcg> m 
1 25 0,65 210 70 790,67 97433 194t67 

Ghi chú: Uány càp phãi hân hụp bc lũng CFG đẽ [ham kháu, sc được thuãn lác Ihco 
Lhiỏt k'L' cầp phỏi phũ. hụp vôi vật liệu sư dựng cho cõng trình. 
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AN.301)0(1 CỦNG TÁC VẶN CHƯYẼN TRO BAY, TRO xi 
Th ì ivci  m ình ảp dụng

- Đtm £ÌIÍ cồng lúc vận chuycn iro, ntj xi hài chứa vả hun Jiựp 1TO xi nhiũt điệĩi bàĩiy ỏ lõ 
Lự đ(i hoặc xc bon c&ặyừn dụng phii htip vùi [inh chat vá (lặt điểm của nhóm, Loại vụl li£u. cự 
ly, tái tttỌRg phirung tiệọ vỊn chuyÉn. 

- Dtm giá càng táiC vản chuyên ũảy dưụn; sử dụng dõi vúi trưúny hựp vận cỉiuyảl vậl liệu 
[ro. [nu xi tại bùi chừa, hồn Jụip tru xi nhiệt điện dă đưực xứ lý ứậm bãiữ yéư cẳLL đổi vứi vặt 
litu icẠy dựng dcD hiỌn Imứiit; thi câng. 

- Đtra giả vận [.'httỹỂũ dưựi: qjy dmh [ưiratĩ với vận phụy^n tiéíi íỉưáng [ữại 3. Trưimg 
bựp vận chuyOĩi trío CẺC k)ji diniĩUỉ khát: ihi tlưn Ìĩiá vận cbliyến (ÉẺU thinh ứittì họ só quy 
định [ại bung sáu: 

Ltìại JưÚEii L| L2 u U L3 U 
Hệ sổ đi LIU chinh ị k,) tu =0,57 tHXốg K3=],W 1(4=1,35 KJ=!T50 U=\-W 

cỏnb: thức xác địnli đỊnii tnứo vặn chuyeu rliư suu: 

+ Vậíl chuyéit trúng phạm VI: L < !km = Đ(i[ 3t£° L(lj X kđ). trtmg LĨÓ X|L I| — Ikni-

+ Vận thuyên phạm vi: L < Ltikm = ĐG] X X"=iOl * ttd) + ĐQĩX E"=1(li X kj), inuntỉ 

JỦZr=L'i- ỉ>=! lj < 9km 

+ Vặn thuvtn phạm vi: L < ãOkttL — ĐG| X X kĩ) + ĐCìix XpLiộỉ X kỉ) + ỒG3 

*Zh=idítỀ kfl)' irungdú sp= iI| í lkm: jLj=ilj5ộkBýXh=ilh tm. 

+ vận thuyên phạm vi: L XrOltm =£Xj] X Xr=i('l X -í- E>OzX SỊLỊOĨ  xkrt)4" EKJJX 
Eíĩ=í(lb xkrt)+ ĐG3\0,95 X Sr=1(1e X kj)T ưừngđý Ejn=il| í Ikm: £"=ĩlj 

50 km; Eg=i ]g > 60JcúL 

4 Trong đò: 

Đ(ìi: Đflú tỉia vậh uhuvủn trũDg phạm vi í lk.ni; 

DCh: DLFTI YIÁ vân fhu\vn ĩkm [Itp thcũ phạm vi s lUkm: 

ĐGi! Dtm £ij vân cÍMiyủn ikm [itp Ihco phạm vi <tì0kmj 

Kj: HỌ SŨ điỄU thinh dtĩn giá Lhct) líuẠĨ đưủug, 

]i.]j.]tiJụ: Cự vậá dmỵcn của limt! đoạn (lirứng iht:o loại đưừng; 

i. j, h, g: Các (loại] đuửng Irony cự 1}' vãn ohuvcn. 
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AN31000 VẬN CHU VÉN TRO BAY BẰNG XE BÒN 3UT 

Thit ỉ ỉh phan cõng việc: 

- Chuan bị phmưi]£ liẹn vần thuyên cằn [hicl; nạp đav vậL liệu. 

- Vận ớhuyén vât liệu drâ địa điém lặp kpt 

- Xả vật liệu đủạg IHTI quy định. 

Đtm vị LÌnh: diÌJig/IUmJ 

Mỉ hiệu Danh mục đem gjủ Đun vị Vát liệu Nhàn cùny Máy 

Vụn tKuytn Irtì hay bung xe 
l)ỗn 301 

Cư Iv vân thuvỄil 

AN .31011 - TrOny phạrn vi < 1 km 10ms 71,825 

AN .31012 
- ]km liổp Ihco Irang phạm vi 
<_10km 

10mJ 51.304 

AN .31013 
- ]km liép theo Irtmg phạm vi 
<_60km 

10m3 44.463 

AN.31UU0 VẶN CHUYỂN THO xi BÃI CHỬA HOẶC HÓN HỌP TRO xí NHIỆT 
ĐIỆN BẰNG Ô TỎ Tự Bỏ 

Thành phan cõng việc: 

- chuãn bị phirurig licn vặíi chuyỉn, chò đỏ vặl liỘL Iro xi bài chửa hoặt hãn hựp tro xi 
lihiệl đi£n 1ỎI1 phưtmy tiỀll vận chuyÊiL 

- Che đậy đám báu vệ sinh mõi Irưứny tiũng quả [rinh vặn chuyên. 

- Vận chuyên vât liệu drâ địa diém tập kct 

- Di) vặt liệu đủng nơi quy định. 

Đtm vị tinh: đong/IŨúl3 

Mỉ hiệu Danh mục dun giá Đon vị Vật liệu Nhãn tòng Máy 

Vận chuyên iro lỉ bỉl chứa 
htiặc hồn hirp trù li nhíệl 
(liị'11 hắng ũ LŨ tự đ« 

TruriỄi phạm ví < Ikm 

AN .32011 - Ỏ tò 5 Lẳn ]0ms 64 459 

AN .3202 1 - Ỏ tò 7 Lẩn 10mJ 57.271 

AN .3203 1 - Ò tù 10 Lẩn lOm* 50.106 

AN .32041 - ỏ tỏ 12 Lần ]0m* 47.627 

AN .3205 II - Ó tỏ 20 Lần ]0m* 46.231 
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Mả hiệu Danh mLit tltm UIJ Đun vị Vầt liệu Nhãn cÕTiy Mảy 

AN.3206I - Ỏ tã 22 tẩn |[knJ 41.426 

AN.3207I - Ỏ tã 27 tẳn 

Ikm tiíp Iheu injn« phiini vì 

<10km 

IOmJ 35.139 

AN.320I2 - Ỏ tã 5 Lẩn IOmJ 46.733 

AN.32022 - Ỏ tã 7 tẩn IOmJ 43.908 

AN.31012 - Ỏ tã IU tin IOmJ 34.S57 

AK32M2 -ôtố 12 tần IOmJ 35.094 

AN.32U52 - Ỏ tâ 20 tản IOmJ 39.626 

AN.32U62 - Ỏ tâ 22 tản IOmJ 34.522 

AN.32 072, - Ỏ tâ 27 tầi 

Ikm lítp Iheo trong phạn vi 
<60km 

IOmJ 27.330 

AK32Q13 - Ỏ tâ 5 Lần IOmJ 45.121 

AK32Ủ21 - Ỏ tâ 7 Lần IOmJ 38.181 

AN.32033 -ôtố IU tin IOmJ 30.500 

AN.32U43 -ôtố 12 lán IOmJ 30.080 

ANJ2053 - Ỏ ta 20 tín IOmJ 33.022 

AN.32U63 - Ỏ ta 22 tín I0mj 24.165 

AN.32073 - Ỏ tã 27 tẩn |[)mJ m.522 
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BẴNG GIÁ VẬT LIỆU - NHÂN CÔNG - MÁY TH[ CÔNG 

STT rên vật Li tu, nhàn câng, mủv thi cũng ĐVT Đơn giá 
Vật litu 

1 Bãc thẳm m 3.K1S 
2 Biicker rod I3mm m 4.000 
3 Baéker rod 25mm m 6.000 
4 Bán chiu tải củi 4?.000 
5 Ban dệm neo cải 45.000 
6 Ban 1Ẻ cải 5.000 
7 Bánh xoay nhưa D345*4&0 củi 25.000 
8 Buo tái th2 5.000 
9 Bii(j tái day 1 m * 0.6111 củi 3.000 
10 Bải sát 20x4x250 cải 2.000 
11 Bậí sắt 3x30x250 củi 2.500 
12 Bậỉ sẳL DlUmni củi 1.500 
13 Bât sằt Dỏmni cải 1.000 

14 Bĩu cú Verivcr bãu 4.000 
15 Bỏ tùng nhựa Jộ nhảm cao Lẳn 1.625.000 
16 Bè tùng nhựa loại c <= 12,5 Lẳn 1.655.000 
17 Bỏ tỏng nhựa loại c19, R19 Lẳn 1.645.000 
18 Bỏ tỏng nhựa loại R. >=25 Lẳn 1.625.000 
19 Bỏ tủng nhựa nung Lẳn 2.4 50. (XX) 
20 BIỈQ tò nít *É 3.IH2 
21 Bộ choòng nón XOAY loại M - đưứng kính khoan L130G cải 171.000 
22 Bộ choòng nón xoay loại M - đưứng kírih khoan D400 cái 171.000 
23 Bộ chơòng nón xoay IOỊỊI M - đưứng kinh khuan D5C0 củi 171.000 
24 Bộ choòng dổo xuav loại M - -đường kinh khuan D60G củi 171.000 
25 Bộ phòng mái ĐUĨTTIG ỏng kv thuặl bộ 100.000 
26 Bâng thủy linh dây 5Umm m2 24.053 
27 Bụ[ bá kg 7.700 
33 Bột đá 545 
29 Bạt mảu *Ẽ 28.ÓQO 
30 Bội Ihạch anh kg 2.200 
31 13 LI lâng bộ 6.000 
32 Bu lâng cải 6.000 
33 Bu lâng các loại cải 4.700 
34 Bu lâng cưừny dộ cao M 16-M50 kg 25.000 
35 Bu lâng đàu Td = 30 kg 25.000 
36 Bu lâng f22-27mrn củi 12.000 
37 1ỈLL lâng MIC cái 4.000 
38 Bu lãng MI2x200 củi H.000 
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DUO 

STT Tên vật Liệu, nhân công, máv thi cũng BVT Dirn ịýá 

39 Bu lâng MI2x250 cải H 500 
40 Bu lâng MI6 cái 2.650 
41 Bu lâng MI6x150 cải 7,000 
42 Bu lâng MI6x250 cải 9 000 
43 Bd lâng MI6x320 cái 10.000 
44 Bu lủng MI 6x330 cải 10.000 
45 Bu lỏng MI8, L=L25m bộ 6.000 
46 Bu lủng M18, L=200m bộ 10.000 
47 Bu lủng MI 8x20 cải 3.337 
4H BplftttgM2fctl2{)0 cải 60 .(XX) 
49 Bu lâng M2ữt200 cái 22.390 
50 Bu lâttg M2fot4S cải 5.B55 
51 Bu lâttg M20x500 cải 30.ÍXX) 
52 BulftttgM24x]00 cái 15.500 
53 Bu lâttg M24x85 bộ 13.950 
54 Bu lâng MK, L=6ũm bộ 3.500 
55 Bu lững Lhirp cưtmy độ cao f36mĩn. L=5-8m kg 25.000 
56 Bu lâng vả diìi ãc *Ẽ 5.000 
57 Cẩn khoan m 60 .(XX) 
5H Cẩn khuân 1.2m cái 40.000 
59 Cẩn khoan D ] 14mni m 200.000 
60 Cẩn khuĩin Díi3,5rnm m 60 .(XX) 
61 Cẩn khoan 02, L=0,7m cái 25.000 
62 Cản khoan 02, L=l?5in cái 50 000 
63 Cẩn khuân fĩX L=2j8m cải £1000 
64 cản khoan 02, L=4,0fĩi cái 135.000 
65 Cẩn khuân B8, L=ĩ,73m cái 125.000 
66 Cẩn khuan £38, L=4,32fn cải 145.000 
67 cản khoan (76, L=l,2m cái 75.000 
6S cản khoan fK9, L=0,%m cái 70.000 
69 Can khoan L=],22m cải 45 .(XX) 
70 Cản khoan L=l,5m cái 50.000 
71 Cản khoan L=1.83ni cái 70.000 
72 Can khoan L=lm cải 35.000 
73 Cản khuân L =2,5TH cái BO XXX) 
74 Cẩn khoan ROBB1N cái 800 000 
75 Cao su ílẹm m 150.000 
76 Cáp d = 20mm m 44.444 
77 Cáp ni lũn D =20mm m 15.000 
78 Cảp phâi dá dăm m3 440.ÍXX) 
79 Cáp thtip kg 23.000 
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STT Tín vật Liệu, nhân cũng, mủv thi cũng ĐVT Đơn giá 

BO Carboncur Asphalt( loại CA 9,5 ) Lần 3.573.ÍXX) 
81 Cát rn3 150.000 
82 Cát mịn TH3 150.000 
B3 Cát mịn ML=0.7-1,4 TH3 250.000 
84 Cát mịn ML=1>2t0 TH3 250,000 
85 Cát sạn TH3 140,000 
Kó Cát thạch anh kg 500 
87 Cát váng ML >2,0 m3 300,000 
BB Cát xây m3 250.000 
89 Cậychỏny cây 13.000 
90 Cây chuny thép hirứi *G 18300 
91 Cây chung thép ổng ks 18300 
91 Chil tạo man tí; lit 15.000 
93 Chất trảm khe lít 35.000 
94 Cọc bê lỏny 20JĨ2CCM m 197,246 
95 CỘC bê 25x25cm m 30H.196 
96 CỘC bè lỏn tí; 30_x3Gi:m m 378.1H2 
97 Cọc bè lỗny 35x35cm m 431 474 
9B CỘC bê lỏng 40x40i:m m 493.113 
99 CỘC bê lỏng 45x45i:m m 554.752 
100 CỘC bê ỉ&ỉg 50.x5ũcm M 616391 
101 Cạc bê lõny chièiL dái <=401, kith Ihiiut 15xl5cm M 110.950 
102 Cạc bỏ tòng chiẻiL dái <=4n, kích Ihưuc 20x2Ocm M 197.245 
103 Cọc bè lỗny chiíii dái <=Ểm, kích Ihuức 25*2Scm m 30&196 
104 Cức bê lỏTig chiíii dái >4m, kích thirỏc l?xl5cm m 110.950 
105 CỨC bê LỎTIG chiíii dái >4m, kích thước 2GX20CJTI m 197,246 
106 CỘC bê chitiL dái >4111, kích thuóc 25x25cm M 30H.196 
107 Cộc bè [ỏng dự ứng lựu: 35x35cm m 450.000 
I0S CỘC bè LỖNY TIỰ ÍMY LỰIT: 4í)x4ũcm M 550,000 
109 Cộc bỏ lỏng đự Lmy lụn: D4tK>mm M 46B.(XX> 
110 Cộc bê lỏng dự ứng lụn: D600mm M SBH.tXX) 
1 ] 1 CỘC cừ mãiiy bc tỏng dự ứng lực H 30citv-50cm M 150.000 
112 Cạc từ máng bt tâng dự ứng lực H 60tni-H4t;ni M 250,000 
113 Cạc cừ mỂụg bt tâng dir ứng lực H 94cm-12ữctn M 350,000 
114 Cọt yỏ (cục [ram} cbiỏu dái <=2,5m M 12.500 
115 CỨC YỎ (cọc [rim} chiêu đái >2,5in m 12.500 
1 lố Cọc neo [hép D L tam kg 11.650 
117 Câc nhựa cAỈ 2.000 
118 CỘC ong BC lũn£ đưùng kiiih <=1 OOOmm M I.443.KÍK) 
119 CỘC ong BC lõng đưùng kiiih <=5?Omm M 691.000 
120 CỨC ỏng bè lũng đưúng kiiih <=600nim m HSH.ÍXX) 
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121 CỘC ổng bê lõngđuúng kinh <=SOOmm m 1.082.200 
122 Cụt õng thíip đưiỚTiy kinh <=1 000 min m 1.400.000 
123 Cụt ũng thtip đưúny kinh <=300nlnl m 400.000 
124 Cọc ong thtip ơmỚTiy kinh <=50(Jmm m 600.000 
125 Cọc ong thtip đinớny kinh '-=óO(Jmm m S50.000 
126 Cọc ong thtip đinớny kinh <=SO(Jmm m 1.050.000 
127 Cọc trc tihichu dải <=2.5 m m 4.000 
128 Cọc tre chiỂư dải >2,5 m m 4.000 
129 Cọc u, I chiẺu dái <=1 Om m 175.000 
130 Cọc u. I chiÊu dái >10m m 175.000 
131 Cọc ván thép <=12m m 1.009.296 
132 Cọc ván thép >=12m m 1.279 H 50 
133 Còn cao su củi 600 
134 Côn nhựa cái 1.600 
135 Cột chòng llicp ung kg 1H.300 
136 Cúi ílun 500 
137 Cút ihtpđầu cpc D34/IÍ cái 5.000 
138 Đá 0,15 - 0,5 m3 450.000 
139 Đá 0,5x1 m3 450.000 
140 Đá 0,5x1,6 M3 450.000 
141 Đá 0,5x2 mỉ 450.000 
142 Đá 12,5 - 19 (ram) m3 450.000 
143 Đá 1x2 m3 450.000 
144 Đá 2,36 - 4,75 (mni) m3 440.000 
145 Đa 2x4 m3 440.000 
146 Đa 4,75 - 9,5 (num) m3 440.000 
147 Đá 4x6 mỉ 440.000 
148 Đá 5-15mm m3 450.000 
149 Đa 60-SCmm m3 440.000 
150 Đá 9,5- 12,5 (mmj m3 450.000 
151 Đá cam [hạch lnk diẻn <= 0,16m2 ml 500.000 
152 Đá cam [hai:h tiét diẻn <= 0_25m2 m2 500.000 
153 Đá t;ain Lhạtih mk diộn > 0,25x112 m2 500.000 
154 Dá t:ãp phổi CK=4cm m3 440.000 
155 Đá cãp phối EK=6cm m3 440.000 
156 Đá cáp phổi Dotìcm m3 440.000 
157 Dá CJ1 VÌỀTL 27272 
158 Đá chè 10x 10x20cm viẻr 2.000 
159 Đá chè I5i20?t25cm viÊn 6.500 
160 Đá chè 20x20x25 cm viẺn 7.273 
161 Đá (lãm m3 440.000 
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SI I Tín vật Liệu, nhân câng, mủy thi CŨE1£ ĐVT Đơn giá 
162 Đá dim chiL-n m3 440.000 
163 Đá dăm đen tẳn 293333 
164 Dá granit lự nhicn m2 500.000 
165 Đá hoa tiiung liet tliện <=0,1 bm2 th2 500.000 
166 Đá hoa tiiung liet tliộn <=0,25m2 TH2 500.000 
167 Đả hoa cvtmg lict íliẹn > U,.25rn2 TH2 500.000 
168 Đá hộc m3 440.000 
169 Đá hộc xểp rọ m3 440.000 
170 Đá mái VÌLH 13.200 
171 Dá mÍL-íig 10x20x30 m3 260.000 
172 Dá trắng nhỏ kg 4.200 
173 Đả[ cãp phủi tự nhicn m3 70.000 
174 Đà[ dính m3 70.000 
175 ĐấL bct m3 45.000 
176 DLÌLI báu ủn lít 46.542 
177 Dẩn bõi *g 31-818 
178 Dầu LS46 *Ẽ 31-818 
179 Đản dãn hưứny cái 60.000 
190 Dầii đitvel lít 20.182 
M Dâu hóa *g 24.920 

182 Dãu mrmil lít 11258 
183 Đâu nCứ kíio cái HO. (XX) 
184 Dâu ntứ niì ựLL cái 82.000 
185 Dẩn nâi cun bộ 150.000 
1S6 Dãu n5i cản khoan cái 50.000 
187 Đẩu nSi nhanh củi 60.000 
188 Đau nãi nhựa chữ T63/63min cải 24.900 

189 ĐỂii nâi nhựa chừ ihặp 63/50mni cái 44.700 
190 Dây đay *£ 14.400 
\9\ Dãy điện m 9.840 
W2 Dãy íliện nù min m 233ồ 
193 Dãy nâ m 3.500 
194 Dãy nà chịu nưứt m 3.500 
195 Dãy Lhtip kg 15.5*00 
196 Dãy Lhtip Dỉtnm kg 15.5*00 
197 Dãy Ihiray m 2.500 
198 Dãy lín hiệu cuọrt l?0in cuộn 100.000 
199 Dãy tín hiẹu cuộn 30í)in cuộn 200.000 
200 ĐỌni cao ỈU đúc cái 3.000 
201 Đinh *g 20.000 
202 Đinh lOmm kg 10.000 
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203 Đinh ótrn kg 20.txx> 
204 Dinh các loại kg 2ÙJữữŨ 
205 Đinh Cnampung củi 2.000 
206 Đinh đỉa cải 500 
207 Đinh đỉa fốxl20 cái 500 
208 Dinh mù kg 20.txx> 
209 Đinh mũ f4x 100 kg 20.000 
210 Đinh [án Ỉ2C cái 350 
2] 1 Đinh [án £22 cái 400 
212 Dinh vau kg 20.000 
213 Dinh, -đinh vít cái 300 
214 Đimy hũ áp ]ực cái 600.000 
215 Đtmy hồ áp lực fòu củi 6C0.(XK> 
2 1 6  Đimy Lảm d=2mm kg K4.4ÍX) 
217 Dung dịch báo VỀ bí' mại be tồng Lít 26.61 B 
218 Dưity dịch báu vệ hi1 mại dá lự nhicn lít 215.000 
219 Dưity dịt:h chỏng Ihiiín kg 19.636 
220 Dưity dịt:h yưn cách nhitì lít 53.000 
22] Đuũi tbiKHiy củi 120.000 
222 Đoủi thoòny BKmra cái 120.(XX) 
223 Fibrỏ\imăn« m2 54.545 
224 Kuucmka m2 50.000 
225 t ạch 10 lồ 22x22x10,5 viÊn 1.900 
226 c ạch 4 lồ 22x10,5x15 viÊn 1.230 
227 c ạth 61Ẻ 22x15x10,5 VÌỀtl 1 500 
228 c ạch AAC (10xl0x60)cm viên 7.273 
229 c ạch AAC(lí)x20x60)cm viÊn 14.545 
230 c ạch AAC (10xKbt60)ctti viÊn 2I.H1H 
231 c ạch AAC (12,5x10xtì0)cm viÈn 9 0-91 
232 c ạch AAC (12,5x20x60)011 viÊn 18.181 
233 c ạch AAC (]2^5t30xtìủ)cin viÊn 27.272 
234 c ạth AAC (15x1 OxóOìcm viÊn 1ÍỈ909 
235 c ạtb AAC {I5x20x60knm vỉỉn 2I.K1K 
236 c ạtb AAC (l5x3Ux60knm viÊn 32.726 
237 c ạch AAC <17,5x1 fo£ốủ)cm viÊn 12.727 
238 c ạch AAC (17»5*20*tì0)cm viÊn 25.454 
239 c ạch AAC(l7,5.\3UxóO)tni viÊn 38-181 
240 c ạch AAC (2Cx20x60ìcm viêll 29.090 
24] c ạch AAC (20x3 0x60)cm viÊn 43.635 
242 c ạch AAC (25xlO*60)cm viÊn 18,1*1 
343 c ạch AAC (25x2 0x60ìcm viÊn 36363 
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STT Tên vật Hậu, nhàn tong- mủv thi cúng ĐVT Đơn fii;i 
244 Gẹch AAC (25x3Ux60km viên 54.544 
245 Gẹch AAC (7-5x10x60 )cm YÌLU 5.454 
246 tìạch AAC (7,5x20x60 )em viỂn 10. 
247 Gạch AAC (7t5X 30x60 >cm viên 16.363 
348 tìạch bí tâng{I1Ị 5x]3x2 2 )£TH viên 4332 
249 Gạch bí; lâng í 1 u, 5x6x22 }LTII viên 1.952 
250 tìạth bt: tòny {1ÍỈA. 13 x3V)í:jti viỂn 7.153 
251 tìạch bí; tôriy (1 Ux 1 s*39)ctti vièn 8.240 
252 tỉạch bí; tâng(1 Ux 19x39)ctri vicn 5.455 
253 tiạth bt; LÔny {1 Ux2£k40)cm viỂn 3-910 
254 tìạuh bt; LÒny í10xóx21 tem viỂn 1.775 
255 tìạth bỏ tỏny (1 1 -5x 1 ụ*24)cni viỂn 3-OM 
256 tìạth bí; LÓny {1 I,5x9x24)t:rn viên 1.46$ 
257 tiạth bt; LÔny (12x1 Íx39jcm YÌLU S.592 
258 tìạch bt; LÔny (12x19x39)dn viÊn 5.533 
259 tìạt h bí; tâng (13x15*39)ctti viên 10.756 
260 tìạch bí; tâng (14x1 Ĩx39)ctti viên 9+S94 
26] tìạch bí; tâng (15x1 Ĩx39)ctti viên 10.756 
262 tìạth bt: tòny (15x1 s*39)ctti viỂn 12.360 
263 (ìạch bt: tòny (15x1 9x3V)í:jti viỄn Ó.&18 
264 tìạch bí; Lỏny {15x20x30)011 vicn 4.400 
265 tìạth bừ LÔny {15x2£k40)dTi viỂn 13.230 
266 tìạch bt; LÔny (17xlỉx39)ctĐ viỂn 12.147 
267 tỉạch bí; tâng {17xlS*39)ctri viên 13.951 
26fi tìạth bí; LÓny (14x19x39)í:JTI viên 10.K50 
269 tìạth bí; Lóny (20x1 ỉx39)ctEi viên 14.233 
270 tìạch bí; tôriy (30jcl5x39)«ti vicn 16.57S 
271 tìạch bí Lỏny (2U\20:i40)í:JTI vicn 12,900 
272 tìạch bí; Lốny (8xl3x39)ctti viên 5.705 
273 tìạth bt; Lỏny (9,?.x6x2t))t;ni viỂn 1.607 
274 tìạth bỏ tỏny (9xl3x39)Cfd viỂn 7.416 
275 tìạth bt: Lỏny bọt, khi khùng ubưng áp (10x20x39 )tni viỂn 9.943 
276 tiạth bt; Lỏng bọt, khi khũng thưng áp (líitl Ux30}t:ni vicn 5.733 
277 tìạuh bt; Lỏny bọt, khi khũng tbưng ấp {15x2ừx3Ũ)dU viÊn 11 466 
278 tìạuh bt; [ỏny bọL khi không tbưng áp (20x10,5x40 )cm viỂn 10.&95 
279 tìạth bí; Lỏny bọt, khi khõng chưng ấp (20\22x40)tni viên 22.329 
280 tìạch bí; Lỏny bọt, khi khủng chưng ấp (7^5x17x3ộ)ctn viên 6u332 
28] Gạch chi viên S50 
282 (ỉạth chịu Lưu *È 5.000 
283 tỉạch dầt nimy <= 0T09m2 TH2 103.000 
284 tìạch dầt miiiy <= 0T122 m2 TH2 114.000 
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285 ( ạth đãt tuưig <= 0.1 Óm2 m2 127.000 
286 c ạch điit SẾI nurig (4,5x9x 19)cm VĨỀtl 909 
287 c ạth đát sét nung (4x8xl9)cm viỄn BH2 
288 c ạth đát sét nung (5xl0.x2C)cni viỄn 1*091 
289 c ạth điit SỂI nurig (6,5x 10,5\22}rai VĨỀtl 1.370 
290 c ạch lá dừa m2 9.682 
291 c ạth lái bậc lum cãp m2 240.750 
292 c ạch Lát cẩu llidng m2 240.750 
293 c ạth lál tiet dÌLu <= 0,02 ĩ m2 m2 99.510 
294 c ạth lál tiẾt dÌLu <= 0,04m2 m2 99.510 
295 c ạch lál tiết íliẹxi <= út0tìtiứ m2 99510 
296 c ạth lál tiet dÌLu <= 0,09m2 m2 101.650 
297 c ạth lál tiẾt dÌLu <= 0,1 Óm2 m2 102.720 
298 c ạch Lát tiỂt diện <= 0,25 m2 m2 104.SỐO 
299 c ạth lál tiỂt dÌLu <= 0T27m2 m2 104 .$60 
300 c ạth lál tiẾt dÌLu <= 0,3óni2 m2 141.240 
301 c ạch lát tiết diện <= 0,54m2 m2 374.500 
302 c ạth ỏng (10jí I0x2ữ)cm viỄn 1.100 
303 c ạth ung (HxBxl9)cm viỄn 805 
ỈM c ạch ống (ặxộxl9)coi VĨỀtl 868 
305 c ạth ỏp tiẾl diụn <= 0,023m2 m2 99 510 
306 c ạth ỏp tiỂt dÌLu <= 0,t)36íĩi2 m2 99.510 
307 c ạch up tiết diện <= 0,045ni2 m2 99510 
308 c ạch ũp tiet diện <= 0,04íini2 m2 99510 
309 c ạth ỏp tiỂt dÌLU <= 0,05fn2 m2 99.510 
310 c ạch ũp tiet diện <= ÚtOtìtiứ m2 99510 
311 c ạch âp tict diện <= GTU75fn2 m2 99510 
312 c ạth ỏp tiỂt diện <= 0Tt)Sm2 m2 99.510 
313 c ạch âp tiỄt diỀn <= 0,09m2 m2 101.650 
314 í ạch ũp tiÉt diện <= 0,16m2 m2 102.720 
315 c ạth õp tiẾl diện <= 0,25 m2 m2 104 .$60 
316 c ạch âp tiỄt diỀn <= 0,36ra2 m2 141.240 
317 í ạch ũp tiÉt diện <= 0,40ÍTL? m2 141.240 
31* c ạth õp tiẾl ÍIÌLU <= 0,54m2 m2 374.500 
319 c ạch RỒNG 6 lo (] [)X13,5:I22)CJTI VĨỀTL 1300 
320 c ạch rồng 6 lo (l [)xl 5x22 )cm VĨỀTL 1 500 
321 c ạth rồng 6 lo (&,5xl3x20)i:m viỄn 1.260 
322 c ạch yilicál (6,5x12x25)cm VĨỀtl 1.230 
323 c ạch ihc VĨỀtl 1.090 
324 c ạth ihé (4x8x19)ctn viỄn 755 
325 ( ạch ihc (5xlOjĩ2G)cfn VĨỀtl 1 000 
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326 Gạch thũng yiú 20jt2(km VÌLU 10.000 
327 Gạch thũng yiú 3ÍỈ3í3(km viùn 12.000 
32S Gạch vi TH2 60.000 
329 Gậỉh v& TU 3 12.727 
330 (idỉh xi miLng TU 2 16.800 
33] Gạcb xi miLng Lự thin dày 3.5tni TU 2 89.090 
332 Gạch xi mSíig Lự thửn dày 5.5tni m2 131.820 
333 Gw *g 21.212 
334 tìiáo câng cụ bộ 909.091 
335 Giáo ihcp kg 16.050 
336 tiiay dâu TH2 4.000 
337 tiiay ráp TH2 12,727 
338 Giấy trang [rí TH2 6,861 
339 tiiuản^ tâu su H 1H.1H2 
340 tiioảny TÂU su m 20.000 
34] GktSltg đỏng m 20.000 
342 GioSug kinh m 3.000 
343 Gù TU 3 3,000,000 
344 tiồ chùn rn3 2.03 5. (XX) 
345 tiẺ châng m3 2.03 5. (XX) 
346 Gỗ đá nL-p TU 3 2.035.000 
347 tiồ dán (ván cp) TH2 33.257 
348 Gả hộp TH3 3*000,000 
349 Gỗ kÊ TU 3 2.035.000 
350 GỄ kê chòn m3 2.035.000 
351 (.iồ lảm khe Cừ dãn TH3 2.035.000 
352 tiồ ntp, chỏng TU 3 2.035.000 
353 Gồ nẹp. giằng chống TU 3 2.035.000 
354 Gỗ nhúm IV TU 3 6360.000 
355 tiồ sán ihao Lác. kỹ ơvm rn3 3.(XX).(KX> 
356 Gồ ván rn3 3.000.000 
357 Gỗ ván (ca ntp) TU 3 3.000.000 
358 Gồ ván cảu câng lác TH3 3_(XX)_(K)0 

359 Gồ XẼ TH3 3.(XXXOQO 

3tì0 Gối TAII  bány cao su bộ 230.727 
361 tiổi cầu bàng [hép bộ 400.000 
362 Hẳt ín H 11.273 
363 Hạ[ ihiiy liiih kg 2,000 
364 Hồn hạp bè lỏng CFti TU 3 20.000 
365 Hồi] hạp thắ[ k^'l dinh Pulimc PT2A2 H 20.000 
366 HiCdi hạp trứ Jtl nhiệt diện TU 3 20.000 
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367 K£rn buỘ£ 1 mưi kg 16,000 
368 KLII BiLurnimiob; kg 100,000 
Ỉtì9 Ki.u chàng mỏi Tmniparịi; tg 200,000 
370 KLM dán kg 100.900 
371 Megápoxy kg 100.000 
372 Khe ŨO giàn m 1.500,000 
37 ĩ K-hũp nồi nhanh cải 10,000 
374 K.hung xưtmy (nhỏm) *g 20,000 
375 Kíp điện ví củi 3.500 
376 Kíp vi sai phi điện cái 3.500 
377 Li tâ m3 5 000 000 
378 Li tâ 3%3cm m3 5 000 000 
379 Lười căl cái 45,000 
3B0 Lười cai bt tỏng loại L)35Cmm cái 772.727 
38] Lirỏi cẲí bí tỏng loại L)356niin cái 772.727 
3S2 Luữidoa ROLỈBIN bụ 3.000.«» 
383 Lưới thúp B40 m2 28.7BK 
384 Lưứi thúp D4 m2 28.7BK 
ỈS5 Lưới thtip fl a20 m2 23,000 
386 Lưới thýp fi Imm (2 lứp) m2 20,000 
Ĩ87 Lưíii thiip khõn^ ri Teitnitlkeãh (TMA725) m2 1.500.000 
388 Liròi thíip làm đãu đỗc m2 39.091 
389 Lưới thíip V - 3D tãny tưúng m 22.000 
390 Lưới thúy tinh m2 25.000 
39] Ma ní cái 10XKM 
Ỉ92 Ma ní KG 17,000 
393 Ma tít chiL-n khe KG 7.700 
394 Mảng HDPt m2 
Ĩ95 Mảdj> kin khi lớp dinn m2 40 S14 
39tì Màng kín khí lũp Lrciì M2 40.S14 
397 Măt xoay KG 17,000 
398 MỦ bó KE 26.000 
599 Mỏ bủi tron KG 26,000 
400 Mỏ các loại kg 26,040 
401 Mỏ tniíig lính kg 15,000 
402 Mót inox cái 4.500 
403 Mót sắt cái 2.ÍXX) 
404 Mót sẳ£ đệm cái 2.000 
405 Mủi dãn hưúng f40mrn củi 65 000 
406 Mùi khoan D<=SCmm củi 115.000 
407 Mùi khoai] D>&Omm cái 115.000 
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408 Mủ khoan fl 02 mm cái 130.000 
409 Mủ khoán f1 05mm cái 130.000 
410 Mù khoán fl6Srnm cái 205+000 
411 Mù khoan 142 nim cải 65.(KX> 
412 Mù khoan Í4?[nrn củi 70.000 
413 Mù khoan £5 linm cải S5.00Ũ 
414 Mù khoan í59-76mrn cãi 95.0Ũ0 
415 Mù khoan f76mm cãi 105.000 
416 Mù khoan rHOmm cải 115.000 
417 Mủ khoan hợp kim cái 150.000 
41K Mủ khoan ROBBIN củi 5.500.000 
419 Mún cưa kg 350 
420 Nỏm kkh bộ 50,000 
421 Nem ntứ uủp bộ 55.000 
422 Neo OVM 15-4 bộ 1.200. (XX) 
423 NcoOVM 15-6 bụ 1.300.000 
424 Neo OVM 15S bộ 1.500.000 
425 Neo OVM 15-8 bộ 1.500.000 
426 Nẹp gõ 10x20 m 727 
427 Ngói 13v/m2 viên 9.500 
428 Ngửi 22v/m2 viẾn 4.500 
429 Ngỏi 75v/m2 viên 5.S6B 
430 Ngúi SOv/m2 viên 5.S6B 
431 Ngói bò viỄn 24.636 
432 NjỊÒi inũi hủi 7Wm2 viên 5.&ÓH 
433 Nhù Luưng gàc Axil 60% H 16.200 
434 Nhừ lưurig nhựa đirímíi kg 15.500 
435 Nhù luurig Novabond lít 11.000 
436 Nhù Lưuri^ Polimt; lit 11.000 
437 Nhựa biciim kg 15.500 
438 Nhựa bi [um bụl kg 15.500 
439 Nhưa bi [um sổ 4 15.500 
440 Nhựa đưứng *Ẽ 15.500 
441 Nưức lít 10 
442 Nưức ưi3 10.000 
443 Ò x y  chãi 72000 
444 óng Câũ su cao áp f34 m 12.300 
445 óng caù su cao áp lồi) m 26.K00 
446 Ớng lọc nhựa D50mm m 21.400 
447 Ông nhựa m ó. 100 
44Ê Óng nhựa F42 m 22.600 
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449 (>ny nỏi D<=] OOmưi m 45.467 
450 Ớny nói D<=l50mni m 79.245 
45] Ớny nổi D<=iSOrnm m 26.733 
452 Óny nối lihaiib cái 28.KOO 
451 Ớng PVC F200mm m 125.036 
454 Õny ủnip D650min m 125.036 
455 òny ihcp dảtt khoan f6U m 21.182 
456 ớny ihcp ỉìiOmin m 55.303 
457 On^ [hiip luõn cáp CK=]U0fnm m 32.900 
458 Óny [hệp liiỏn cáp EK=150fnm m 54 697 
459 Òny Lhẹp liiõn cáp [KNíOíTini m aa+7SS 
460 Òny LhuấL íiưút nhựiL D63jnm m 24,800 
461 Ớny vách D76 m 2ÍÍ.7BS 
46 2 Ởny vách riỏBmin m 201,000 
463 ửny xúi F150min m 135.700 
464 Óng xói F25Umfn m 305.200 
465 Ớny xỏi F?Cmm m 15.000 
466 Phăn bòn lá Lít 53.90H 
467 Phân sinh hoá hữu tư bón lớt kg 5.100 
468 Phau đảnh đâu cái 25.000 
469 Phao nhưa cái 25.000 
470 Phèn chưa kg 9.091 
471 Phcu nhựa DSOOmm cái 20.0ÍX) 
472 Phụ gia kg 18.000 
473 Phụ gia CMC kg 36.432 
474 Phụ gia íitio Lít 14.000 
475 Phụ gia dót> hóa PC4Í) kg 16.929 
476 Phụ gia kháng Irưtmg nú lít 20.ÍXX) 
477 Phụ tfia ỊKíly PC40 ke 33.000 
478 Phụ gia sicu d)ỂO PC4G kg 3Ứ.OOO 
479 Phụ gia Suda kg 15.757 
490 Phụ tíia [Tưtms nứ ke 27-000 
481 Pi)]yfni.T *Ê 25.000 
482 (Juá đập khí TULT1 quá 120.(XX) 
483 Ụuá đặp khí aén fl05mm cái 160.000 
4*4 Quá đập khí mèn Ỉ76mfn cái 120.(XX) 
485 Ọ uc han kg 19.091 
4S6 Ọut hán các bon kg 22.000 
4S7 Que hàn đồng kg 254.545 
488 Ụue hàu f4 kg 22.000 
489 Quít hảo thép kg 28.1H2 
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490 RLLÍIÍỈ cáu bộ 400.000 
491 Răũg cáo hạp kim bộ 4 SO. 000 
492 Rỉũg khoan đá củi 250.000 
493 RLLÍIÍỈ khuíin ĐÃL cái 50.000 
494 Ray P24 *Ẽ 12.545 
495 Ray P43 kg 13.S18 
496 R.Ộ thíp cái 60.000 
497 Sãl đệm *Ẽ 13300 
498 SJ1 hinh kg 18300 
499 Sài LTÒII kg 16.000 
500 Silicứii chíl mạch *Ẽ 33.455 
501 Sùi hạt lớn kg 20.000 
502 Sưn kg 67.273 
5Ử3 Stra cách nhiọt *Ẽ 93.81$ 
504 Sưn dẽo nhiệl kg 25.000 
505 Sưn lút kg 51.415 
506 Sim lút ngoại thai lít 147.934 
507 San lót nội IHLLL lít 76.925 
508 Sun phú kg 67.273 
509 Stra phú ngoại thai lít 115.412 
510 Sưn phú nội. thãi lít 52.070 
511 Tá vẹL go cái H5.000 
512 Tá vẹt go *Ẽ 6.S18 
513 Tá vẹt go rn3 6.360.000 
514 Tả vẹt gỗ 14*22x180 lliLLíứi 270.000 
515 Tim bè lỏng (18x22x1 Ũ0)ctn m 32.336 
516 Tim bẽ lỏng (18x33x ] Ũ0)ctn m 4B.505 
517 TÌm bỏ tông (2t)x20)tni m 16332 
51« Tầm cách ãm Acoustic m2 S3.00G 
519 Tắm cách nhiẹl sinjf(jrt m2 S3.00G 
520 Tắm lỏl kg 15.000 
52] Tầm lưói chổrty chúi m 25.000 
522 Tam lưói nui DIU m 22.000 
523 Tắm lưói nối D15 m 33.000 
524 Tăm lưói nui D? m 19,000 
525 Tăm mầi D10 m2 119.103 
526 Tắm mái D15 m2 152.696 
527 Tam mầi D5 m2 56.49H 
52S Tăm Ncmveb m2 125.000 
529 Tắm nhựa m2 117.576 
550 Tím nhựa PVC loại KN92 m 25.000 
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531 Tiĩíĩi nhựa+khuny xưưny m2 35.000 
532 Tắm op kg 15.000 
533 Tam pủn fl 05rnrn cái 50.(XX) 
534 Tam pùn 142 mm cái 30,000 
535 Tam pùn I76mm cái 40,000 
536 Tẩm sàn C-Deck m2 75.000 
537 Tam sản DU) m2 119.103 
538 Tắm sàn DI5 m2 152.696 
539 Tẳm sàn D5 m2 5Ó.49B 
540 Tam thạch cao 12nun m2 43.402 
54] Tam thạch cao 15nun m2 64J32 
542 Tim Ihạth cao ụmm m2 31.602 
543 Tắm tirừn^ DIU m2 119,103 
544 Tắm tirừn^ DI5 m2 152.696 
545 Tam tirừn^ D5 m2 56.49S 
546 Tim V - 3D m2 199.(XX) 
547 Tâng du fl4 cái 15.500 
548 Tăng du ĐS dải 5-7ni cải 101 333 
549 Thanh neo [tuip *g 17,000 
550 Thtip bán d=2mm kg 18300 
551 Thiip bán [ánt; lưyc khe Cữ dàn m 5.02C.000 
552 Thiip buộc *g 18300 
553 Thíip cất loai *g 1H.300 
554 Thtip chữ u kg 1H.300 
555 Thi:p dtm kg 1H.300 
556 ThẾp F25 *g 16,000 
557 Thtip hình kg 18.300 
558 Thirp hình định vi cọc kg 18.300 
559 ThL;p hình, thíp Lãm k£ 1H.300 
560 Thtip hộp m 14,914 
56] Thiip hộp 40x61)xMm m 27.700 
562 Thtip hộp 50x ] OOíĩim m 27.700 
563 Thiip hộp ?Gx51)xM[n m 27.700 
564 Thtip hộp 60x 12Qx3mm m 9Ù300 
565 Tháp hộp HUx ] 00x3nini m 12UXXX) 
566 Thép khủng n kg 1H.300 
567 Thi:p lưài K6 kg 15.900 
568 Tht:p in kem c (ilững) m 20.000 
569 Thtrp m kem c 14 m lử.QŨŨ 
570 Thtrp m kem C5 1 dảy 0,52mra m 2Ữ.OOO 
571 Tht:p JT1 k£m C75 dảy 0,52fnni m 35.000 
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572 Thtip mạ ki'm U (ngang) m 20.000 
573 Tht:p mạ kem U25 m 10000 
574 Thtip mạ kem U52 dàv 0,52fn[n m 20.000 
575 Tht;p mạ kem U76 dáv 0,52fnrn m 25.000 
576 Thtip mạ kem vlox.22 m 18.000 
577 ThẾp mạ kiLm V20x22 dãy 0.52 min m 18.000 
578 Thtip nẹp mạ kỄm 0-ójí7(}jnjn m 10.000 
579 ThẾp ỏity kg 18300 
580 Thép ổog P42-49 m 1H.7KK 
581 Thí.;p ổng mạ kỉm 0141 Lẳn IK.300.ÍXX) 
582 Tht;p lay huặt I kg 1H.300 
583 Tht;p lãm *Ề 1H.300 
5S4 Thtip tam các loại kg 1B.300 
585 Tht:p lãm dảj 5 min *Ề 1H.300 
586 Thiip tam mạ kỉm các lứại Lẳn IK.300.000 
5K7 Tht;p trùn *Ề 16.000 
588 Thtip trùn > fis kg 16.000 
589 ThẾp tròn 6mm kg 15.900 
590 Thiip trùn D " = l Cmm kg 16.040 
59ì ThẾp tròn D" =] iSmm kg 16.000 
592 Tht;p trùn EOlÚmm ke 16000 
59ĩ Thí:p tròn D>]&mm kg 16.000 
594 Tht;p trùn D1 ữmưi kg 16.040 
595 ThẾp trủn fi 25 kg 16.000 
596 Thtip trùn fi 6 kg 15.900 
597 Tht;p trùn fi K *Ề 15:500 
590 Thu&c Itỏ Amũníl kg 25.000 
599 Thuâc tiồPllỉ *Ề 25.000 
600 Thuốc tiả P113-P32 kft 25.000 
60] Thuâc trir !áãu kg 29.360 
602 Thúy tinh nưóc kg 3.500 
603 Tircn + Ecu 6 bõ 4.000 
604 Tủn d=l ,5mm kg 13.500 
605 Tòn d=2niTii kg 13.500 
606 Tân lượn sóng m 233.574 
607 Tòn múi chÍLU dãi <=2m aa2 114.000 
608 Tòn mủi chÌL-u dải bãl kỳ m2 114.000 
609 Tòn tráng kim *Ề 21,917 
6IU Trụ bề tỏny cái 25.000 
611 Trụ đừ thép tióiG cái 40.000 
612 Trụ 4ữ Lỏn liiựn SdỌg cái 40.000 
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613 Ty xuyẽn D25 cdí 9.500 
614 Vải bạl m2 9 500 
615 Vải đại kv [huậl lớp dưòi m2 17.500 
616 Vải đại kv [huậl lớp [rài m2 17.500 
617 Vải đia kv thuãl m2 17.500 
61& Van 3 chiỏu cải 750.000 
&I9 Ván câng nyhiỌp m2 33.257 
620 Ván úp m2 15.000 
621 Ván tip phũ phim m2 33.257 
622 Ván khuôn 3 mun m3 3.SI01XX) 
623 Ván khiiún Iihựa m2 65IHH) 
624 Van nhựa mỘL chicii D63fnm cải 513.000 
625 VĨLU phán quang viẾn 1».1K2 
626 Vôi *g 2.000 
627 Vòng Ưỹtn kg 20.000 
628 vòny đỏ cái 20.0ÍX) 
629 Vừa tnì tỏng RCC m3 1.280.000 
630 Vừa chèn khe m3 550.000 
Hl Vừa khỏ irỏn sẵn |lrj[) kg 4.444 
632 Vừa khỏ trộn sẵn (xây) kg 4.K15 

Vtta tíhỏny co ngói k£ $$9Q 
634 V ừa ph UI1 khỏ m3 564.616 
635 V ừa ph UI1 uđt m3 566.176 
636 Vừa SamÕL kg 2.727 
637 Xả gồ gỏ HOx 1 COmm m 10.909 
6Ỉ8 Xả gà thtip 3JÕCx5 Oinrn m 32.200 
639 Xả nẹp bộ 10000 
640 x&ng Lít 1M.H45 
64] Xi măiìỊí PC30 k£ 1.713 
642 Xi măng PC40 kg 1.722 
643 Xi măng PCB30 kg 1.713 
644 Xi nỉaẼ PCB40 k£ 1.722 
645 Xi măng Irãĩig kg 3.000 
646 Xích riia kg 17.000 
647 Xiiứi treo ơỹni D= 2ữ kg 14.200 
648 Zuiarig bm pòn câl 4.000 

\hần cũng 
] Nhãn công bậc 3,íV7 nhỏm 1 câng 251 023 
2 Nhãn công bậc 3,5/7 nhỏm 1 câng 274.500 
3 Nhãn công bậc 4,0/7 nhúm 1 câng 297.977 
4 Nhãn công bặc 3,0/7 nhúm IL câng 251.023 
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5 Nhản câng bặt; 3,5/7 nhóm 11 câng 274500 
6 Nhản câng bậc 4,0/7 nhúm II củng 297.977 
7 Nhản câng bặt; 4,5/7 nhỏm 11 câng 324.163 

s Thợ lặn bậc 2,0/4 giò 
câng s 1.250 

Mảy thi ttìng 
1 Máy đáu mội gảii, bánh xith - dung tích gảu: 0,40 ca 1.946.821 
2 Máy dàu mọi gau, bủnh xith - dung tích gau: 0,50 ca 2.245.711 
3 Máy đàu một gảii, bánh xith - dung tích gảu: 0,65 ca 2.52 7.05 s 
4 Máy đáu mội gảii, bánh xith - dung tích gảu: 0,so ni3 ca 2.752.076 
5 Máy dàu một gau, bấnh xith - dung tích gau: 1,25 THỈ ca 3.760.511 
6 Máy đáu mội gảii, bánh xith - dung tích gảu: 1,60 ca 4.642. w 5 
7 Máy đáu mội gảii, bánh xith - dung tích gảu: 2,3 u ca 6.064. ] 74 
8 Máy dàu mỏi gau, bủnh xich - dung tích gau: 3,60 ca 9.117.562 
9 Máy đáu 1,25 m3 gjĩn điiii búa thủy lụnc/hám ktp ca 4.027.443 
10 Máy đáu 1,60 m3 gan diiu bii[i LtiiiY lụn: ca 4.747.328 
11 Máy dáu gau dãv - dưny LÍch gãii: 0,40 m3 ca 2.661.663 
12 Máy đáu gảii dãv - dung [ich gẳu: 0,65 m3 ca 2.H94.SÍM 
13 Máy dàu gau dãv - duny [ich gãii: 1,20 m3 ca 4 H14.0H1 
14 Máy dàu gau dãv - dưny LÍch gãii: 1,60 m3 ca 5.699.159 
15 Máy đáu gảu dãv - dLinti [ith gãu: 2,30 m3 ca 7.334.253 
16 Máy xức lát - dung tích Lỉáu: 0,65 m3 ca 1.497.737 
17 Máy XÚC lặt • dung tích gsu: 0,9 m3 ca LS96461 
1S Máy xúc lát - dung tích gâu: 1,25 m.ì ca z 192.570 
19 Máy xúc lảt - dung tích yảu: 1 ,óm3 -ỉ- 1,65 m3 ca 3.034.634 
20 Máy XÚC lặt • dung tích gsu: 2,30 m3 ca 3.662.85 2 
21 Miiv xúc lảt - duũj> tích Lỉáu: 3,20 m3 ca 5.591050 
22 Máy lii - cỏng iíuãt: 110 tV ca 1.966.10K 
23 Máy úi - tỏng suãt: 140 cv ca 2.666 842 
24 Máy úi - tỏng suãt: 18ỪCV ca 3324.718 
25 Máy lii - tỏng iíuãt: 240 cv ca 3.975.248 
26 Máy úi - tỏng suãt: 320 cv ca 5 533.717 
37 Máy cạp lự hành - dung tích thiiny: ụ m3 ca 4.504.600 
28 Máy cạp lự hành - dung tích thiiny: 1 6 m3 ca 5.646.705 
29 Máy san tự hành - tống yuãt: llũ cv ca 2,143.836 
30 Máy đăm Jả[ căm lạy - Irụng lưựny: 70 kg ca 376.917 
31 Máy lu bánh hui tự húiìh - [rụng lưtmg tình: 16 1 ca I.Ó74.8ÍX) 
32 Máy lu bánh hui tự húnh - [rụng lưạitg tỉnh: 1 íi t ca 1.792.346 
33 Máy lu bánh hui tự húnh - [rụng lưạitg tỉnh: 25 t ca 2A43M2 
34 Máy lu rung tự hành - Lrụng lưụng tĩnh: 11 t ca 1 .6BK.03K 
35 Máy lu ning tự hỉnh - Lrụng lưựng tĩnh: 15 t ca 2+137.393 
36 Máy lu ning tự hỉnh - Lrụng lưựng tĩnh: 1 íi t ca 2.603.52? 
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TÊn vật liệu, nhàn công, máv thi cũng 
Máy lu rung tự hành - trạng lượng tĩnh: 201 
Máy lu rung tự hành - trũng lưựng tĩnh: 25 t 
Máy Lu bủnh [htp lỊt hành - trạng lưựng lỉrih: 6,0 L 
Máy Lu bủnh Lhtp [Ịt hành - trạng lưựng lĩrih: s,5 t •=• 9 t 
Máy Lu bấnh thép lự hành - trạng lượng lỉrib: 10 í 
Máy lu bánh [hép lự hành - trạng lirựng lĩnh: 12 L 
Máy Lu bánh [htp lự hành - trụng lirợng lình: 16 t 
Máy iu bánh [htp lự hành - trụng lưựng lĩnh: 251 
Máy Lu chản cừu lự hành - trọng lượng tình: 11 t 
Máy Lu chản cừu lự hành - trọng iượng tình: 20 t 
cản cãu bánh h(JÍ - sứi: QỈng: 61 
Cản câu bánh húi - sức nâng: 16 [ 
Cần cẩu bánh híii - í ức nãny: 25 [ 
Cản cấu bánh hứi - sức njjiL: 40 [ 
Cần cãu bánh hoi - sứt nãiiL: 63 t"5" 651 
Cần câu bánh hoi - sứt dâng: HUt 
Cần cẩu bánh xích - sức năng: 5 [ 
Cản cáu bánh xich - sírc năng: ] 0 t 
Càn câu bánh xích - sức năng: 16 [ 
Cản cấu báiih xích - sức năng: 25 t 
Cần cãu bánh \ich - sứi: nãn^r: 2M L 
Cần câu bánh xích - sức nâng: 50 t 
Cần trục Iháp - sức nãíig: 15 t 
Cản trục Iháp - sứt nũng: 25 t 
Cản trục Iháp - sức năng: 40 t 
cẳn trục Iháp - sức năng: 50 t 
Cản trục Iháp - sức năng: 60 t 
Cần cảu nôi: Ki>u thcù - sức năng 30 t 
Cống trục - sức ỊỊỊỂỊỊầg: 301 
Cõng Irụt: - iiửc nãny: 60 L 
Cảu lau đâm K33-60 
Thĩồt bị nădg bạ diiiTì 90 ĩ 
Hv Hiàng xe guung dí chuyên dăm (gõm mâ lu điện 3,5 kW 
vá can lãn) 
Máy vận [hăny - sức nãny: 0,s t 
Máy vận [hăng - sức năng: 2 L 
Máy vận [hăny - súc nãny: 3 L 
Máy vãn [hảng lỏng - tiức nàng: ĩ 1 
Tirl tliựxi - sirtr kéo: 1,5 t 
Tỉri điệii- !áức kéo: 2,01 
Tới dign - sức ktí>: 3,0 t 
Tới diOii • sức béo: 3,5 t 
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78 Tòi dĨLTi - sức kéo; 5,0 [ ca 323.400 
79 PJ lãng xích - sứt Iiãng: 3 t ca 258.791 
SO PJ lãng xích - sứt Iiâng: 5 [ ca 260. &H3 
SI Kích nũng - sửc năng: 10 t ca 302.1ÌÓ8 
sa Kích nâng - sức nãíig: 30 t ca 304.143 
S3 Kicb năng - sức năng: 200 t ca 327.10B 
94 Kicb năng - sức năng: 250 t ca 341.745 
S5 Kích Ekẳũg - sútit: năng: 500 t ca 392.974 
£6 Hv kich ũâng 2? 1 (máy btrm dâu ihúy lực 3 k\Vl ca 424. WB 
#7 Máy Jung tụt lự hành, bánh xích - ữụng lưạng đằll búa: 8,0 t ca I3.547.14S 
SB Máy dóng cọc chạy trẽn ray - Irụng lưtrig đãu búa: 1 ^ 1 ca 1353363 
K9 Máy dùng CỘC chạy trẽn ray - Inụng lưụng đâu búa: 1.8 t ca L7Q3.S24 
90 Máy dùng CỘC chạy trên ray - Inụng lưụng đâu búa: 2.5 l ca 1.981.054 
91 Máy dóng cọc chạy tràn ray - Irụng lưựng đãu búa: 3.5 1 ca 2.336.545 
92 Máy Jung CỘC chạy ữẽn ray - Inụng lưạng đâu biui: 4T5 t ca 2 BBÓ.152 
93 Máy búa rmit: Lự bánh. bánh xicb - câng suấl: 60 kW ca 4.441.513 
94 Máy búa rung tự hárứi, bánh .tích - cửng suất: w tw ca 6.316.560 
95 Biui rung - tông suảl: 50 kw ca 372362 
96 Biui rung - cõng suảl: 170 kW ca HÓ9.670 
97 Táu dỏntí cọc - trọng luựngíĩiĩii búa: 1,2 t ca 5.H22.7SB 
9H Táu dỏntí CỘC - trọng lượng đũu búa: 1,81 ca 6.266 431 
99 Táu don kí CỦC - trụng hvọngđẳu búa: 2,5 l ca 6.4ÓH.1H2 
100 Táu dỏntí cọc - trọng luựngíĩiìu búa: 3,5 1 ca 6.623. £4 5 
101 Táu don LÍ cọc - trọng luựngíĩiìu búa: 4,5 1 ca 7.426.331 
102 Táu don kí CỦC c 96 - búa [huv lực. trụng liiựng điĩii biia: 7,5 t ca 15 399.501 
103 Máy ép CỨC trưửc - lực tp: 150 t ca 677.166 
104 Máy ép CỨC trưỏc - lực ép: 200 t ca 721.746 
105 Máy ép CỘC RubưL Lhiiy lựu: tự hành K6UI ca 12.500.431 
106 May ép Ibuỷlực (KtìK- 130C4), lực Ép 13Ũ l ca 1 132.703 
107 Máy ép CỨC thúy lực 45 Hp ca 45H.25B 
108 Máy táy bắc [ham ca 2.199.277 
109 Máy khuân xoay 8flfcNittH25iNna ca 5.264.319 
1 LLỈ Mảy khoan xoay 150kNjn-ỉ-200kNjn ca 6.152.2HH 
111 Máy khuíin xoay > 2OUkNlni-Kì0UkNfn ca \3 528.216 
112 Máy KHUÂN xoay > 30UK:Nrn-^4O()kNfn ca 16 528.246 
113 tiau đáu (ihi câng móng cục, tưỉmg BiirrcUc) ca 4S9.536 
114 Máy khoan LULT71 tí SÚL ca 5 4K7.71S 
115 Máy khuân oọc đal Máy khoan cọc điil (2 cẩti) ca 7.025 365 
1 lố Máy càp xí măng ca 13.946 
117 Máy trộn dung dịch - duny LÍch: 750 lú ca 297.584 
1IS Máy trận tlurg dịch - ílurty tích: 1000 lít ca 473.581 
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119 Máy sàng lởC - năng 5uãl: 100 m3/h ca 621.440 
120 Máy bum dung dịch - nãng suất: 15 [u3/h ca 39I.6K1 
121 Máy biTin dung dịch - năng suaL: 200 m3^h ca 43H 660 
122 Máy trộn bẽ tùng - dtmg [ich: 2?0 LEt ca 322.849 
123 Máy trộn vừa - d Jfig tích: Kt) lít ca 283.134 
124 Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít ca 597.477 
125 Máy trộn vừa xi măng - duiiy tích: 12GU lit ca 554 330 
126 Máy trộn vũa xi măng - duny tích: 160Ú lit ca 644. fỉ(X> 
127 Trạm trộn bc lỏng - năng suãl: 1 ờ m]/h ca 1.612.591 
128 Trạm trộn bc lỏng - năng siidl: 25 m]/h ca l.97H.2?B 
129 Trạm trộn bc lỏng - năng siidl: 31) m]/h ca 2.385,950 
130 Trạm trộn bỉ lỏng - năng suảl: 50 m3^h ca 3.314.756 
131 Trạm trộn bc lỏng - năng suàl: 60 m]/h ca 3.637.392 
132 Trạm trộn bt lồng - năng suảl: 90 m]/h ca 5.546.229 
133 Trạm trộn bc lỏng - năng siidl: 125 m3/h ca 6.5M.827 
134 Trạm trộn bc lỏng - năng suãl: 160 m3/h ca 7.1 «3.039 
135 Trạm liụn bc lỏng aspbíiT] - nãng suất: 25 t/h ca 5.621.145 
136 Tram trộn bc lãng asphan - nãng glLầt: 50 t/h ca 7.514.615 
137 Trạm trộn bỉ lỏng asphan - nãng suất: SI) t/h ca lù. 089/704 
138 Trạm trộn bc lỏng aspbai] - nãng StLất: 110 t/h ca 11.485712 
139 Máy phun nhựa dưúmtí - côilg Sằlỉt; 190 cv ca 3.188.040 
140 Máy rãi hân hụp bẽ [ỏng nhựa - nâng yuãt: I3ỮCV - 140 cv ca 5.467366 
141 Máy rãi Novachìp 170 cv ca 17,936.915 
142 Máy rãi cáp phỏi đá tlãm, răng siiàt 50 [u3/h - 60 mì/b ca 3 699.S03 
143 Máy rãi xi màng sw 16TC (16iu3) ca 10.525 146 
144 Máy cào btkj dưưng Wiftgcn - ] oooc ca & 144.428 
145 Máy cào bÔL tái sinh, Wiycnt 2400 ca 42.060.639 
146 Máy cào bót tái sinh, cỏny siiiil > 450 HP ca 35.459.224 
147 Thicl bi sơn Lé vach YHK ÌOA ca 373.7S2 
148 Lò nãu K(JH YHK 3A, lò nung kcu ca 914.91 s 
149 Máy nÓL mabitic ca 417 230 
150 Thiết bi nau ĩihưia 500 1ÍL ca 3K3.320 
15] Máy rãi bỏ Lỗny SPÍOO ca lũ. 151379 
152 0 lù vặn tải ihìni^ - lnụng tái: 2,5 t ca 765.266 
153 o lò vặn tài Lh LIU LI - Irụng tải: 7 L ca L38&755 
154 0 lù vặn tái thừng - trụng tái: 10 [ ca 1.660 520 
155 o lù vặn [ái thùny - trụng tái: 12 t ca 1.797,993 
156 o lô vặn tái thủng - lnụng tái: 20 [ ca 2.599.442 
157 o lủ vặn tải thùng - Inụng tái: 32 t ca 3.371.269 
158 Õ lô lự đồ - trạng lãi: 5 [ ca 1.61 1.467 
159 Õ lỏ lự ílã - trũng lãi: 7 t ca 1 .$09.030 
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160 Õ tã tự đu - trứng lải: ] 0 t ca 2.17H.542 
16] Ỏ tã tự đu - trứng lải: 121 ca 2.506.6K7 
162 Õ tã tự du - ừiộng lãi: 20 t ca 3.302.197 
163 Ỏ tâ tự dỏ - trạng lãi: 22 t ca 3.452.170 
164 Ớ tã tự đu - trứng Lãi: 27 t ca 3.904.345 
165 Õ 16 đầli kto - tòng Sliẩt: 150 Cv ca I.455.59H 
166 0 lũ đãu kto - cõng suất: 200 cv ca 1.856364 
167 0 lũ đãu keo - công Miảl: 272 cv ca 2.316.353 
168 Ỏ lỏ chuvcn trận bè tông - đung lith thùạg trận: 6 m3 ca 2.2 7 H. 969 
169 0 lã chuvên trận bừ Lỏny - dung lith thùạg trộn: 10t7 ®3 ca 3.906.390 
170 0 lã chuvên tiđn bè Lỏny - dung lith thùng trộn: 14,5 ữi3 ca 4.763.543 
171 0 tã tirới nưát; - dưng lith: 5 mỉ ca I.2Ơ9.418 
172 o tã tưới nưát - dung lich: [ 0 m3 ca 1.615.559 
173 0 tã tưới nưát - dung lich: 1 ó m] ca I.B7K.724 
174 Rtr moóc - trụng tải: 30 [ ca 213.019 
175 Rơ mooc - Lrụng lái: 60 [ ca 2S9.30B 
176 Rơ THUUC - Lrụng lái: 100 [ ca 465.76H 
177 Xt bỏn chuvìn tlụmy 30 1 ca 3.420.24? 
I7S Xe bón 13-14m3 {chú bilQTTi, polymcr) ca 5.646.101 
179 0 tâ cãp nhù lưtmg 5 m] ca 1,900301 

180 
Máy khuan djt đá, căm lay - đmứng kinh khoan: D < 42 mm 
(iruyẻit đặng khí ŨÉQ - chưa tHota khi nón) ca 2K5.7K3 

m Máy khoan xua) đập lự hành, khi rLtin (chưa tính khi nen) -
điiứntí kinh khoan: D75-95 mm ca 1.593.446 

182 
Máy khoan xua) đập lự hành, khí xiỏn (chưa [ính khí ncn) -
ƠLiùtnj kinh khoan: D105-1 10 mm ca 1 H 54.339 

183 
Máy khuan hãm tự hành, tlộny tư ấL7i;l - đưùng kính khưan: 
D 4Í mm ịl cần - 147 cv) ca 11.201.207 

184 Miiy khoan ROBBIN, đưúny kinh khoan: D 2,4 m (250 kW) ca 3K.212.ÍÌ57 
185 Tủ hợp đản khuan noứ, cõng sual: ụ kW ca 2.533.311 
186 Máy khuan [ạí> lỗ níú gia cả mái [a ]uy: YG 60 ca 2.015.7K 5 
187 Máy khuân XY-1A {phục vụ tông lác xây dựng) ca 830.236 
188 Máy phái ditn lưu động - cârLg stLầt: 37,5 kVA ca 8B5.705 
189 Máy phất diện lưu độn£ - câng suất: 62,5 kVA ca 1 199.724 
190 Máy phất diện lưu (Jộny - câng suất: 93,75 kVA ca ÌA99SỈS 
191 Miiy ntn tíhi. dụnK cợ xỉng - nỉng suất: 600 m3/h ca 1 .56B.7ÓO 
152 Máy aéd khi, dộng cử diiVkM - năng suiĩl: 240 mỉ/h ca 1.056.909 
193 Máy nén khi, Jụng cợ diLVL'1 - nãíig suiĩl: 360 m3/h ca 1.270.304 
194 Máy ũiỂn khi. Jụng to tỉiLVcl - năng SllẤỉ: 420 mỉ/h ca 1.405.721 
195 Máy a£a khi. Jụng to diLVcl - năng suiĩl: 540 mỉ/h ca 1.575.055 
196 Máy nen khi. Jụng co iJit;z)L-[ - năng suiĩl: 600 mỉ/h ca I.70H.&02 
197 Máy nén khi. dụng cơ Uiciỉici - tửng auẩỉ: 660 m3/h ca I.H42.4KB 
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19« Máy nén khí. dộng cơ dic^cl - năng ỉiLất: 1200 m3/h ca 2.S11.673 
l'W Máy nén khí. động ca điện - năng yuẩt: 5 mJ/h ca 258.096 
200 Máy ttíũ khí. dộng cơ điÊn - năng suầL: 600 m3/h ca B33.383 
20] Sá lan - trụng tải: 200 1 ca 542.10« 
202 Sá lan - trọng tẩi: 250 1 ca 677.592 
203 Sá lan - trọng tải: 400 1 ca K91.221 
204 Sá lan - trọng tải: &00 1 ca 1.048 501 
205 Sá lan - trọny tải: &0O 1 ca 1.464.574 
206 Sá lan - trọng tải: l(XX) 1 ca 1.723.004 
207 Phao thép - Irụny [ái: 60 1 ca 1I5.1H9 
208 Phao thép - Irụny [ái: 200 t ca 200.603 
209 Phao thép - Irụny [ái: 250 t ca 210 600 
210 Piỉíig tủng ca 342.457 
211 Thuycn (gbc) Jặ[ máy biTm - trọog tải: 5 t ca 1.574.750 
212 Thuyền (ghc) dặ[ máy biTTU - Irụng lái: 40 t ca 4.459 590 
213 Ca nũ - tòng suãt: 12 cv ca 568.823 
214 Ca nõ - tống yuãt: 23 cv ca ÓIS 542 
215 Ca nũ - tòng suãt: 30 tv ca 644.467 
216 Ca riũ - tòng suãt: 54 cv ca I.1S9.027 
217 Ca nõ - tống yuãt: 75 tv ca 1.31 1.969 
218 Ca nũ - còng suất: 150 Cv ca 2.044.169 

219 
Tẩu kéo vả phục vụ thi công thuý (làm rtcc, cãp đau,...) -
cỏny yuat: 75 cv ca 4.26X.235 

220 Tẳu kéo vả phục vụ thi cãng thiiý (lảm I1LTJ. cap dảu,...) -
cỏny yuat: 150 cv ca 5.591.305 

221 
Tẳu kéo vả phục vụ thi cãng thiiý (lảm neo, cap đau,...) -
cồilg suất: 250 Cv ca 6,834.429 

222 
Tẳu kéo vả phục vụ ihi cãng thiiý (lảm I1LTJ. cầp dảu,...) -
cồitg suất: 360 Cv ca 8.021.966 

223 
Tẩu kéo vả phục vụ thi câng thiiý (lảm neo, L'ãp đãu,._.) -
tỗny suất: 600 cv ca 12.329 963 

224 
Tau kéo vả phục vụ thi công thuý (làm rtcc, L'ãp đau,...) -
tỗny suất: 1200 cv f[ãu lcéo biên) ca 2Ó.3ÓH473 

225 Tảu cmảc yủny- cõng suảl: 495 cv ca 25.245 79? 
226 Tảu cmảc biỀn - củny sưẩt: 2U&5 cv ca 64.165.SH2 
227 Tảu hiil - tòng suãt: 5ÍỈ5 Cv ca 22.536 59B 
228 Táii húi - tống yuat: 1200 cv ca 39333.943 
229 Táu hút - cống yuãt: 395H cv -ỉ- 4170 cv ca 127,579-029 
230 Tảu hút bụng tự hành - cãng SầLầt: 1390 cv ca 43.690.203 
231 Tàu hút bụrty tự hành - cãng suất: 594? cv ca 156.556.012 

232 
Tẳu nguạm (cỏ tính năng phá đj ngâm), cỏny suấl 3 170 cv -
đmi£ tidi Ếiẩiẵ: 17 ca S9.057.1Ừ1 

233 Máy xáng tạp - dung tích gâu: 1,25 m3 ca 3.178 K26 
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STT Tín vật liệu, nhân £Ũng, mủy thi cũng ĐVT Đơn giá 
234 Trạm lặn ca 1.472.47? 
235 Trạm ]ặn (giù) giừ 184.059 
236 Máy cào đá, •đặng cơ điện - Tiìny suấỉ: 3 niỉ/ph ca M33j418 
237 Tòi ma. nữ- 13 kW ca 397.643 
238 Xe goóng 3 [ ca 321.607 
239 Đẩu ktio 30 [ ca 3,107.850 
240 Quang lỊỊt 360 t/h ca 534.95 s 
24] Máy nãiiy phụt vụ thi tùng hãm - cãng KULtl: 135 cv ca 1 .£09/715 
242 Máy biTTn nưứt, ứộny cơ diện - cùng suat: 1,1 kW ca 1Q+142 
241 Máy biTTn nưưt, ứộny cơ diện - cùng suat: 1 k w ca 14 324 
244 Máy bum nưứt, (lộny Cứ diện - cỏng StLầt: 14 kw ca H4.51R 
245 Máy biTTn nưưt, ứộny cơ DÍLTL - cùng suat: 20 kw ca 12352$ 
246 Máy biTm nưưt, ứộny cơ dicj:i;] - củrty suấỉ: 5 cv ca 823S4 
247 Máy burn nưứt, (lộny Cứdiczi;l - củny suãl: 5,5 cv ca 93.731 
24h Máy biTm nưưt, ứộny cơ dk.VL'1 - củrty suấỉ: 20 ỬV ca 321.50? 

249 Máy biTTn nưưt, ứộny cơ dk.VL'1 - củrty suấỉ: 30 ỬV ca 456.313 
250 Máy tnnn nưứt, (lộny Cứ diczt:l - tùny suãl: 40 cv ca 605.037 
251 Máy biTTn nưứt, ứộny cơdicj:i;] - củrty suấỉ: 75 ỬV ca 1 115 592 

252 Máy biTTn nưưt, ứộny cơ JKVL'I - củrty suấỉ: 120 cv ca 1 515 934 

253 Máy bum chãn khỏng 7.5 kW ca 221.791 
254 Máy biTTn .túi 4\1C (75 kW) ca 70C865 
2ss Máy biTTn áp lực xói nước đãu cọc (300 cv) ca 3.774.663 
256 Máy bum vữa - năng sual: 6 m3/h ca 523.255 
257 Máy burn vữa - năng sual: 9 m3/h ca 59H.87B 
258 Máy biTTn vữa - rang sual: 32 - 50 m3/h ca 736.274 
259 Máy tnnn cải, động CỪ dii_vc] - cũny suảỉ: 126 cv ca I.70K.742 
2« Máy bum cải, động Cừ diLVL'1 - cũny suảỉ: 350 cv ca 3.4 7 K. 5 50 
26] Máy biTTn cảt, đọng cơ dỉezel - t:õrty suat 3KÍI cv ca 3.694.500 
262 Máy biTTn cẩt, dộnfi Cứ dieicl - cững suất; 480 tv ca 4 466 172 
263 Xie btrm bí lâng, tự hành - năng SiLiit: 50 m3/h ca 3-339,000 
264 Máy biTTn bỀ tâng - nSạg sưẩt: 40 - 60 mJ/h ca 2.236.396 
265 Máy phun Vẩy - SlLẩt: •y m3/b (AL 285) ca 2.353.429 
266 Máy phun vẩy - năng suầt: 16 m3/h (AL 500) ca 8.535.551 
267 Máy đăm bí lãng, dãm bản - câng suãt: 1,0 kw ca 276.04$ 
268 Máy đâm bé lãng, dâm cạnh - tỏng suãl: 1,0 kw ca 21.560 
269 Máy đâm bt Lâng, dãni dùi - cùng SLILÌI: 1.5 kW ca 279.57k 
270 Máy dăm bí Lâng, dãm dùi - câng suảl: 3,5 kW ca 329219 
271 Máy phun thãi tạo máng 5.5Hp ca 266.623 
272 Máy khuan đỨTig - tỏng Hiiãl: 2.5 kW ca 46.579 
273 Máy khuan dửạg - tỏng sụẫt: 4,5 kW ca 66.233 
274 Máy khuan siil cẩm lay, đưửng kinh khtnin: 1,7 kw ca 1K.K43 
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275 Máy khuân bê lõng cam lay - câng suẩt: 0,75 kw ca 15.071 
276 Máy khữan bê lỏng câm lav - câũg suất: 1,50 kw ca 33.H51 
277 Máy luân cáp - củng suất: 15 kw ca 359 292 
278 Máy cẳt cáp - tỏng Suất: 10 kw ca 295.185 
279 Máy ca[ Hẳt tảm lay - tỏng Hiiắt: 1.7 kW ca 30.04 H 
280 Máy cẳt gạch da - câng suẩL: 1,7 kw ca 27.251 
281 Máy cã[ bẻ tâng - công sust 7.5 k\v ca 313.260 
282 Máy ca[ bẽ tâng - công suất 12 cv{MCD2lẴ) ca 493,027 
283 Máy ca[ ảng - củng siiál: í kw ca 293384 

2fc4 Máy du lỏn - cùng Slằẩt: 15 kw ca 42&6S3 
285 May Cắt dột - Củng Miit: 2,8 tw ca 295 B36 
2BỔ Máy cắt Lốn eấl thíip - câng íiuát: 5 kW ca 2H3.705 

287 
Búa t'àjì khi ÚÉÙ (chua tirLh khi nén) - liêu hao khi ũétt: 3,0 
ni3/ph ca 21.147 

288 Máy uũr ỏny - câng suẳt 2,0 kW"^2j8 tw ca 2H7.456 
289 Máy lâc Lỏn - câng Ỉllỉt ĩ kW ca 315415 
290 Máy cưa kim luại - câng siiầt: 2,7 kw ca 36.B47 
291 Máy mái - công suẫi: 1.7 kW ca 11010 
292 Máy mái - còilg Miiãl: 2,7 k\v ca 1H.228 
293 Máy cưa gỗ cam tey - câng sual.: 1,3 ltW ca 24.097 
294 Máy hán xoay chiỹu - cõny suất: 23 kw ca 407541 
295 Máy khuân khoan dập cáp - câng suẩt 40 kw ca 1.308.749 
29Ò Máy khữan xoay • câng suất 54 Cv ca I.B63 570 
297 Máy khuân xoay • cãng siiẩL: 300 Cv ca K.734 3ÓO 
298 BỌ ki ch thuvùi dùriu Bộ thiỹl bị Irưụt (60 kich loại 61) ca 1.609.519 

299 Bộ kích chuvùì lÌLUit: Bộ kích láp tÌLmy. Iháu dử vãn khiiỏii 
?0-60 t ca 409 025 

300 Máy xỉèl bu lõng ca 40 736 



62 CÔNG BÁO/Số 172+173/Ngày 15-8-2023 

MỤC LỤC 
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THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DÁN ÁP DỤNG 1 

CHƯONG ] - CÔNG TÁC CHUẲN BỊ MẬT BẰNG XÂY 
DỰNG 10 

AA.1U0Ữ Câng lức phiil rừng tạo ữiặ[ bằng bằng thii tỏng 10 

AA. 11200 Phủi rừng lạt) mặt bằng bằng cơ giúi 11 

AA.12000 Cãng lác tbặl cây, Jàu gổc cây, bụi cây 11 

AA.13000 Đâu gâc cảy, bụi cãy bany thú cãng 12 

AA .22000 Cãng lác phá dă càng Irinh bang máy 13 

AA .23100 Vận chuyên phe Lhii ticp 1 OOOm bàng ỏ[ỏ lự đổ 71 15 

AA. 30000 Tháo dử tát loại kct cấu 16 

AA.31000 Tháo dỏ kci cáu bằng thú tỏng 16 

AA.32000 Thảừ dò kct táu bằng máy 17 

CHƯƠNG lỉ - CỎNG TÁC THI CỔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT 18 

AB.1QOOO Dâu đắp đà[, đá. uát bằng thú CÙII^ 19 

AB.l 1000 Đãu tlầt tỏng trinh bány thú câng 19 

AB.12110 Phấ đu bány Lhu câng 25 

AB.13000 Đằp dắt cỏng trinh bỉng Lhii câng 26 

AB^lOOO Đãu san đal lạu mặt bằng bằng máy úủo n 

ÀB.22000 Đâu san đắl lạu mặt bằng bằny máy UI 28 

AB.23000 Đãu san đầi lạu mặ[ băng bằny máy cạp 30 

AB.24000 
Đảo xức dũt đẽ dàp hoặc đỏ ra bài thãi, bài [ãp kũl bàng mấv 
đảo 32 

AB^SOOO Đâu mỏng cũng trinh băng mảy dão 33 

AB.26I00 
Đãu mỏng cõng trình IHLTI nen dãl rncm, yeu băng phirưng 
pháp đáu chuyên* tâ hụp 2, 3, 4 máy dàu 0,Km3 37 

AB.27000 Đãu kũnh rnưtmg bany má}' ílào 38 

AB.28100 
Đão kinh mưtmg tiên I1LTI đãl mẽin. yéii bằng phưtmg phấp 
dãu chuyên. lũ hợp 2, 3, 4 mây đáo 0,Sm3 42 

AB.2H200 Nạo vút hoạt mớ rụng kènh Tnưtmy tiên Hỏn đắl mcin. yỏu 
băng lâ hụp mảy xáng cạp 1,25m3 vả màv dáu 0,íini3 42 

AB.3D000 Đâu nèn (Iuứng 43 

AB.31000 Đâu nòn đmứny bằng máy Jàu 43 
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DnnK mụ í.' dim fýá 

£>ãc HÈO ctựímg bằng máy ÍLÍ 

Đãc nín tiuimg băng máy tạp 

San Jal, đả bài thái, bùi trữ- bài íiia lái baiì^ máv ủi 

xỏi hiiL bún Irony khung vầy phòng nưtic 

Vân chuyến đắ[ bằng ỏlỏ tự đu 

Vận chuyẺíi đá[ lkưi tiểp ibeo bằng iilõ lự đo 

Cõng lác dáo đá mặl băng, hũ mủng câng trinh- kũnh rnưưiig, 
non dưtmg băng khuĩtn nò mìn 

Phá dà mặl bằíig tâng Irinh bang khoan nu Itlitl 

Phá dá hổ móng cỏny [rinh biny khoan nõ min 

Phá dá Lênh Tnưtmy, nen dưừny bany khoan nả mìn 

Phá dá nỗ rnin buũng trẽn yiÊng ƠÌCJ úp LỪ trÊo xuõng dưưny 
kinh > 20m băng khoán nỏ min, máy khoan tỊ]105mni 

Phá dà đưìmg vicn bằng khoan Đổ mì II, máy khuan 41105rnm 

E>ãc phá dà chiỏu dàv < 0,5m bẳng búa càn khi nín 3m3y'ph 

Phá dà mầ cỏi bằng máy dàu l,25rn3 yằJi hàm kvp 

Phá JLL hdiiki máy dâu yắn đầu búa thúy lực 

XÚC đá sau nĩ) min dõ lẻn phưtmg tiẹn vận chuyên băng máy 
đảo 

Vận chuyên đã sau ŨẺ mìn bang ủ tỏ lựdũ 

Vặn chuyên đã saii nõ min I km tícp theo băng ò tũ tự đõ 

L'| đá sau lũ) min bẳny máy ÍLÌ 

Vặn chuyên dã han hựp. đá [áng. CụC bí- Lỏng băng ãlâ lự đù 

Vân chuyên han hựp. dá tảỉlg, cục bi: Lỏng lkni liiip Ihtu 
bằng átá tự dồ 

Cõng lác phá đá dao hãm băng khoan nỏ mìn 

Phá JLL đáu hầm ngang bầng khoan nỏ mìn 

Phá dà hạ nền ham iỊgang bang khoan no min 

Phá dà Jái! hầm dần tứ dưứì lũn bằng khuan nõ min 
Phá dá mứrụny hãm đứng, hãm nghi ỏng lừ tròn xuãng băny 
khưiiii Dỏ mìn 
Phá JLL dưúi nưưc băng khoan nỏ min, mảy khíĩbíi cảm lay 
tị>42mm, chiồLi gâu mặL nưỏc 3 -s- 7m 

Phá dá dáo ham ngang bẳng máv khoan (ịi42fnm 
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Ma hiệu L>:inh mục đơn giá Trang 

AB.59000 Câng lác bừt xúc, vặn thuyên dá I1Ò min Lrung hãm 7H 

AB.60000 Đap đat, đá, cát cỏny trình bẳng mảy 80 

AB.61000 Dãp đắt CỂt mặl bằng cũng trình bằng láu hút 5&5cv SO 

AB.62Ỡ00 San đâm dãl mặl băng bang máy lu bánh thtip SI 

AB.63Ỡ00 Đap đat đt dập, kênh mưung bằng ináy Lu bảnh thép *2 

AB.64000 Dãp đãt ncn đưủng bang mảy lu bánh lliL'p H3 

AB.65lOÚ Đap đat tỏng trinh tâng mấy đầm đat cẩm lay 70 kg 83 

AB.66ỠOO Đàp cát câng Irinh băng niáy lu bánh thép S4 

AB.67100 Đằp đá hồn hợp cõny tiinh băng mây lii B5 

AB.70Ờ00 Công lác nạo vẾt cồng [rình thúy 85 

AB.71000 Nạo VẾt bàllg lảu hủi Bó 

AB.72000 Nạo VẾt bàllg lảu cuỏt: bĨLTi, cuốc tiủng 88 

AB.73000 Nạo VẾÍ bẳng tãu IILLL bụng tự húnh 89 

AB.74100 Nạo vẾt bãog lảu hÌLl phun, hiiL bụng tự hảnh câng yuãl 395ÍỈ 
Cv, đủ đũil bãniỉ bỹ ihữníi ihuy lực XEi dày 90 

AB.7510Ú XÚI hú[ điĩl từ táu hút phun, húi bụng tự hỉnh tòng 9UỈỈ 395 H 
cv, phun lèn bà 90 

AB.81100 Nạo VẾt kÒTih muưny bằng mảy dáu gầii DŨY 91 

AB,82000 
Đão phá đá, xúc ílá dưứi niíứic bang láu ngoạm câng suầt ỈI70 
cv 95 

AB.90000 VỊn thuyên dàL, cát bẳng táu kto, sả [an vả Lảu húi bụng lự 
hảnh 95 

AB.91000 Vặn chuvổn đảl, cít đo di bjnti Lảu k£(j, sà Lan 95 

AB.92000 
Vụn thuyên dũt. cát đỏ đi 1 km LÍLLP theo ngoái 6km đâu băng 
Lầu hủl bụns lự hành 96 

CHITONG111- CỒNG TÁC THI CÒNG cọc 91 

AC.L 1000 Đón í! CỘC bàllg ihú. câng 9i 

AC. 12000 Đón í! CỘC bàllg máy 99 
AC. 13000 Đúng cạc bè lõng cổl thtip trẽn tạn bằny má}' đúng cọc l,2t 101 

AC. 14000 Đúng CỘC bi lũng cổl thtip trẽn cạn bằng má}' đỏng cọc l,8t 102 

AC. 15000 Đúníi CỘC bò lỏng cổl thtip trẽn cạo bằng ữláy đỏng cọc 2,5 L 103 

AC.16000 Đúng opc bè lòng cối thtip trên cạn bany má}' đúng cọc 3,5 1 104 

AC. 16000 Đón í! CỘC bè lùng cổl thtip trẽn cạn bằng má}' đỏng cọc 4,5 1 105 

AC.16000 Đúng cạc bè lõng cổl thtip dự imy lực trẽn can bàng mấy đỏng 105 
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UOT 

DLMIII mục dtiN «j;i 

CỌC Ht 

Dong CỨC bừ lùng CỎI thtip diíLTÌ ELHỨC bang táu dòng CỨC búa 
LgỀ T -
D ú n tỉ cọc bè lỏng CỎI Lhup dưòi n ƯUC bằng láu ũ ÚI1 tí cọc bijj 
3,5 1 
Dỏng CỘC bừ tồng CỎI thtip dưứi nưửt: băng táu dỏny CỨC bíu 
3,5 t 
Dỏng CỘC bừ ũmg CỎI thtip dựửì nưửt: băng táu dỏny cọc bíu 
4,5 t 
Dửng cọc õng bict băng máy dùng cộc 3.5 [/tàu dón^ cọc búa 
3,51 huăc biía rung I70kw 

Dóny CỘC ván Lhtp, CỘC ỏng thtip, CỘC ibcp hĩnh 

Nhố cọc thcp hinli. thíp Ểng bằng cần eẩíl 25t 

Nbỏ cừ lanicrt băng búa rung 170 kw 

Thi câụg Eiiciiy tál bẳng phưưny pháp Ếp rung làm chặl cỂt 
bang máy bum nƯLTC 
Thi cũng E»iủny tál bdiìtí phưtmy pháp L;p rutig làm thặl cát 
băng máy nén khí 

Ép trưỏc cọc bề [ỏny cổL ibếp bìng máv ép cọc 150[ 

tp Irirúc cụt be [ỏny oổt ihcp bẳíig máv ép cọc 200t 

Ép, nhổ cục củ larsCn bang máy tip ihuý lực 1301 

Cõng tác nõi cọc 

Khoan lạo lo bắny phmưny pháp khoăn xoay 06 ốny vách 

Khoan lạo lo bâng phmưny pháp khoăn xoay phảd tiiiĩíi hoàn 
(t:ỏ sừ dụng dung dịch khuân) 

Khoan lạo lo bany phiiưny pháp khuân Jập táp 

Lẳp dặt ống vách CỌC khoan nhtii 

Đâu lạo tưòng biirrette 

Thi câng CÚC xi m$ng dãi đirững kirh 6U0m[n bầng phưong 
pháp phun khỏ sửdụnn máy khoai] cọc xi gỊỊđgg dãl2 cần 
Thi cũng CỘC xi mămỉ đj[ điiúng kinh 60Onun bẳng phưung 
phấp phun ưtrt sứ dụnỊJ máy khoan cgg xj mầnkT Jãt 1 cãiì 
Thi câng CÚC xi m$ng dãi ílmimg kinh íiOUmni băng phưtmg 
pháp phun irtTl sư dụnỊJ máy khoan ggg xi màng đãi 2 can 
CHƯƠNti IV - CÔNG TÁC LÀM ĐL ỜNC; 

Thi câng múng dưứny 

Thi cũng lúp mùng cát, gia cũ xi mảng 

Thi câng mại đưùng 
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MB hiệu Ihnili mục đơn giá Trang 

ÂD.23000 Rai thám mặl dmứny dá dăm đen vả bỄ lỏng libựa 139 

AD.24110 Thi cỏny niặ[ đmứng láng nhù tưcmg 01 lóp 142 

AD.24120 Thi cỏny niặ[ điiúng láng nhù tưtmg 02 lúp 143 

AD.24130 Thi cỏny mặ[ điiúng láng nhù tưcmg 03 lúp 143 

ÂD.24200 Tưứi lứp dính biim mặl tlưứng 144 

ÂD.25100 Cày XŨI mặl đirũng tù. lu len mặ[ đuứng CLL sau cá}' phá 145 

ÂD.25200 Thi cỏny nành iLíơitg cá 146 

AD.25300 Thi t/õnt: tái sĩúh ÌILUỘÍ tại thồ bằng hồn hợp chaL kữl dính 
poliint: PT2A2 vá xi mãriy Lrong kcl cãu áo dưửng ò tô 

146 

ÂD.25400 Thi cỏny tái sinh 11LLỎÌ tại uhú bàng biluiTì bọt vá xí mãng 
LTOÍ1S kct cấu áts đưÚT]^ õ tỏ 147 

ad26ì0ù Sán XầiẮt Ja dăm đi.Líi vả bí tãng nhựa 149 

AD.27100 Vặn chuyên hỏn hựp cát mịn, cát vàng gia eo xi mãiiii [ử Lrạm 
[rỏn đeti vi Iri đũ 

151 

AD.27200 Vản chuyẽn dà dãra đen, bt; tỏnt: ntnru Lừ Lruni trân Jlh vi [rí 
cío 

152 

ÀD.27300 Vặn chuyên cảp phâi đá dăm gia cũ xi măng từ Irạm trộn đẽíi 
vi ttf đố 

153 

ÀD.30000 CỘC tiêu, bitn báu hicu đirửng bộ 154 

AD.31100 Thi cỏny cạc tiẽu bè lừng cổl thẾp 0,12x0,12\ L ,025 (m), thi 
cỏllg CỘI km bt lũng 154 

AD.32500 Lap dịit CỘI vá bitn báo phán quang 154 

ÀD.33100 tìẳn viên phán quang 155 

AD.34100 Lap đặt dái phân cách 155 

AI>J421D Lap tÌLmy tam liiiii chỏng chúi trẻn dãi phân cách 155 

ÂD.K2000 Lap Jặt phau tiêu, CỘI báo biựiỊ biến bảo hiệu điXửtig ăỗũg 156 

CHƯONG V - CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ 157 

AE.100Ũ0 Xày dà 157 

AE.11000 Xày dà hộc 157 

AE.120Ũ0 Xẽp Ja khan 164 

AE.13000 Xây đá TnÌLTiy (IU * 20 X 30) 167 

AE.140DỒ Xày dà ché 109 

AE.15100 Xày móng bằng đj chẽ (20 Jt 2Qx 25) 171 

AE.15200 Xảy lirững bằng dà chẽ (20 .X 20 X 2 5 )  171 
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Mi hiệu Diinh mục dim Trug 

AE_161(X) Xảy múng bãng (I j ché (15 \ 20 X 25) m 

AE 16200 Xảy lưímg bằng Já ché (15 X 20 X 25) 172 

AE.20000 Xảy gạch yèt nung (6.5 X 10.5 31 22) 174 

AE.21000 Xảy móng 174 

AE.22000 Xảy lưúng thẳng 175 

AE.23000 Xảy cỏt, Iiịi 17* 

AE.24000 Xày lưúng cung nghiêng vặn vứ đti 179 

AE.25000 Xảy Cong 1S1 

AE.26000 Xảy bổ thừa, ho van, ho ga, gci đỏ urty, rành thoai nưót: 182 

AE.27000 Xày bí; thừa huá chãi, bt; chống ãn món 182 

AE.2KÍXX) Xảy cấc bộ phận ki'[ cẩu phức [ạp khát IS3 

AE3MOO Xảy gạch bét nung (5 X ] 0 \ 20) 1K4 

AE31000 Xảy móng 194 

AE.32ÍXX) Xảy lưimg 1K4 

AE33000 Xảy cột, trụ 187 

AE34000 Xảy hâ vatỊ, hâ rãnh thoát nựdc 18$ 

AE.35000 Xảy các bỏ phận kc[ cau khất 18$ 

AE.40000 Xày gạch (Iâ[ sít nung (4,5 X 9 X 1 ụ) 189 

AE.41ÍXX) Xảy móng 189 

AE.42ÍXX) Xảy tưửngthang 190 

AE. 43000 Xảy cột, LTỊI 193 

AE.44ÍKX) Xảy cấc bộ phận ki'[ cẩu phức [ạp khát 194 

AE.50000 Xày gạch (Iâ[ sít nung (4 X 8 X 19) 195 

AE.51000 Xảy móng 195 

AE.52ÍXX) Xảy tưửngthang 195 

AE.53000 Xảy cột, LTỊI 19H 

AE.54000 Xảy cấc bộ phận ki'[ cẩu phức [ạp khát 199 

AE.&OOOO Xảy gạch ổny 200 

AE.61000 Xảy lưímg yạeh ống (10 X 10 X 20) 200 

AE.62ÍXX) Xảy gạch ỗny (lũx lù X 20) cảu gạth thè (5 X ] 0 X 20) 203 
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207 

208 

211 

213 

215 

216 

244 

24? 

246 

252 

259 

266 

3Ứ4 

310 

m 

322 

322 

m 

323 

334 

334 

330 

33$ 

342 

346 

347 

34$ 

348 
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Díinli mục đơn giá 

Xây lưùng yạeh ổng (& X 8 X 19) 

Xây gạch ồng íBx íi X 19) cầu gạch the í 4 X s X 19} 

Xây lirũng gạch ổng (ộ X 9 X 19) 

Xảy gạch nãng 6 lỗ (lũ X 15 X 22)  

Xảy yạch rỏity 6 LẺ (10 X ] 3,5 X 22)  

Xây gạch rỏitg 6 ]Ề (S,5 X 13 X 20) 

Xãy gạch bé tũíig 

Xảy tirùng thũng yiú 

Xảy lirÙTig yạch silicál (6,5 X 12 X 25)cni 

Xảy gạch bt tâng khi chưng áp (AAC) băng vtta \ãy bè lõng 
nhẹ 
Xảy tưòng thang yạth AAC (7,5 X 20 X (VQỊcin 

Xảy tưòng thang yạth AAC (7,5 X 30 X 60Vnin 

Xãy gạch bt tũíig khi chưng áp (AAC) băng vữa Ihỏng ihưirag 
Xãy yạch bt tũíig bợt, khi khỏng chưny áp biiny vừa xây bé 
tOng nbẹ 
Xảy gạch bỏ tông bọl, khi khủn£ chimy áp bằng vừa ứiỏny 

Xảy gạch chịu lứa 

Xây ung khỏi, lò nung clinkt 

Xây gạch chậu lúa inmtỉ các kc t cẩu Lhiip 

Xảy gạch chịu lứa lò nung 

CHƯƠNG VI - THI CỒNG KẼT CÁU BÉ TÔNG 
Dữ bí [ỏny băng ihú câng (vừa bủ tòny sán íẲlầt băng ináv 
Lrịin) 
BL' [òny lól móng, mỏng, flẾtl+ bỊ máy 

UL1 [ỏny tưừny. cụt 

bỈL' [ỏny gicng ninút, gicny uáp 

lỉẽ tim LE móng mối Irụ Câll 

LỈL1 [lủny buuiiy .xoan, ổng húi 

lỉẽ tun u cẩu L.any; 

Bl1 [òny rnái bừ kính mưcmy dậy < 2 (tem 

lỉẽ lỏnti mặl Jưimy 
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369 

371 

373 
374 

376 

37» 
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3K7 

3S7 

390 

3« 

399 
399 
400 
4ÍX> 

414 

427 

441 

454 

459 

465 
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DnnK mụe dim <!ÌÚ 

Bê lõng yạch vừ 

bte lõng bủ chưa 

BL- lõng mánn Lhu nmưt hình chữ vt hình bán nguyẹl và đa 
gjjg 
Bê lõng mái [aluy dưùny tkằíig phưung pháp phun khũ 

Dõ bãng căn cảu 

BL- lõng tưừitg, cậl 

Bl- lõng mùng, mổ. trụ, mù mỏ. mũ Lụi cảu 

Bê tỏng cầu cáng 

BL- lõng cụt: nhài, cọc lirÙTig bamcltc-

Bê lõng bc chứa 

BL- lõng Irưụl lũng Ihang máy, silâ, ỏng khúi 

Đũ băng máv bom tu: lũng 

lỉõ lũng tưừitg, CỘI 

BL- lõng mùng, mổ. trụ, mll mỏ. mũ bụ cảu 

Bê tỏng cầu cáng 

BL- lõng mái bù kcith mưtnty 

13 L- lũng cọc nhải, cọc lưửng BaDQtte 

Cửng lác dõ bí tâng trong hảm vữa bè Lỏny mụn lại Irạm trộn 
hĨLTi Irưỉmy huặc vữa bi; [ỏny Lhưtmy phàm vả dũ băng úláy 
bơm 

Bịt đáy Irtmg khung vây băng vừa bo tông 

BL- lõng xi màng mặ[ đuimgđắ bang mảy rái SP5GU 

Bi1 lỏng Jãm lân (RCC) mặl duòny 

cũng lác bè lũng Ihiiy cỏng 

Cùng lác bè lũng Ihiiy cỏng JÍJ bang cần cau 16 tảũ 

Câng lác bè lũng Ihiiy câng dõ bằng cln cau 25 lẩn 

Cũng lác bí lõng Ihiiy còng Jũ bang cần cau 40 Lần 

Cống lác bí lũng Ihiiy còng Ju bang mảy btTm 

cònp lác san xuãl vả vặn thuytn vữa bẽ tùny. vừa bỏ LÙny 
đầm lSn 

Cũng lác Eĩia cùng, lẳp (lựng câl thtip 

tìia cỏng, lẳp dựng cốt llióp lỏng thany máy, si lủ. uny khỏi thi 
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Mi hiệu DiMih mục đơn giá Trang 

cồng Ihtíũ phưưng pháp ván khuôn Irưứt 

AR63100 Cot thíp yicny nưửíụ yièny táp 466 

AK.640C0 Cất thíp cảu máng 457 

AFjfi5100 Cất thíp mùng, mổ. trụ, mù mổ. mũ [IỊJ tầu trèn Cạn bang cần 
Cẩu 

46$ 

AK.66IGU Cáp thép dự ứny lực dẩm cầu lỉúc hảng (kco sau) 470 

AFj67000 Côt Ihtip cọc khoan nhủi, ỘỌCS Liiừny Barrttt; 471 

AFj67100 Cât thíp cọc khaan nhỏi, cọc, lưirag Banilt; Lnẽn tạn 471 

AFj68100 Gia củng cổt thứp bỏ tủny him 472 

AR69100 Gia tũng, lắp dựng CỎI thcp mặt Ưuứng. bán mặt cãu 474 

AK.70G0U Gia cũng, lăp dựng CÕI thép tỏng trinh thúy tỏng 475 

AR71000 Gia cũng, lăp dựng CŨI thép bĩ' lòng thúy cõng băng cầlt cẩu 
16 lấn 475 

Ah 72000 Gia cũng lãp dựng tốt thép bè Lỏny Lhiiv câng bany cần cẩu 25 
tần 479 

AR73000 Gia cũng, lăp dựng CÕI thép bi: lâng Ihứy cõng bảng cản cẩu 
40 lẳn 4S4 

ARSŨ000 Câng Lúc gia câng, lúp ilựng. tháu dờ ván khuỏn 439 

AF£IOOO Ván khuân tí ố 489 

AFJ200Ủ Ván khuân thẻp 492 

ARS3000 
Ván khuân bàng vấn úp câng ngbiỀp cỏ khurty xương, cột 
chỏng băng họ íiiáo âng 493 

AR8ÓỎ0Ủ Ván khuân thiip, khung xmưng Ihtp, cột châng bằng ibép ống 404 

AFJ7100 
Lãp dựng, ihãtĩ dừ kũ cấu [htp bọ ván khuôn ngoải dám cầu 
đúc dãv 

497 

AF+S3110 Gia củng hẹ ván khuân, hẹ khung dừ vấn khuôn hảm 49H 

AR891ỮO 
Ván khuân bằng vấn úp phj phim cỏ khung xiítmg, cậl chũng 
băng hũ giàu ổng 502 

AR89400 
Ván khuân bang vấn úp phu phim, khung Llicp hình, (lản giáo 
củng cụ kct hi.jp cột chấng băíiE; ht £Ìẩo õnt; 

503 

Ah K95G0 Ván khuân nhụu có khung xiiung. cụl thũng bằng hệ Eiiác ung 504 

AF+S9800 
Ván khuân nhựa, khung thép hĩnh, giảo tỏng Cụ kcL hạp cột 
chỏn£ £Ìáo ỏn£_ 

505 

CHƯƠNG VU - CỒNt; TÁC BÊ TỎNG BÚC SÁN 506 

Atì. 11000 Đ0 bẽ tỏiik: dúc sản băng Ihú cõng (vừa bỏ [ỏng sán xuiĩt bíiny 
Tnáy Inụn) 506 

Atỉ. 11200 Bõ tuiití xá dăm 507 
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Daah mục đirn fúá 

Cũng liic gria câng, lap đặt cổt tliL-p tu} lõny diit: Hằn 

Lầp dựng tấm Lưtmy, tám sản, mái 3D-&G 

Lầp dựng tám Lưùng 

Lap dựng tấm tưừny, sản, mái. CJU Lhang V-3D 

cõng lác gia câng, lãp dựny. thầo dt> vản khuôn 

Ván khLLỎn Ihóp 

Lầp dựng cáu kiỌn bí tõim dÙL sần 

Lap các loại tiu kiện bc lỏng đúc sẵn bẳn£ máy 

Lầp các loại tiu kiện bt lõng đúc aĩũ bẳng Ihú tỏng 

Lau lãp đảm CJU bằng cẩu lau dầm bẽ Lõng các loại 

Năng hụ dam cầu bâng UÌ.L1T. cắn 

Vận chuyổii dầỉtlcẦu bằng xt chuyên dụng 

Lầp khỏi thẳn aóity các loại vảo vị tri 

Lầp dặt ibủmy chim vảo vi tri 

Bốc xcp. vậd thuyên kbiỉi chan sóng các loại 

CHƯƠNG VUI - CÒNG TÁC GẵA CÔNG, LÁP DựKG 
CÁŨ KIỆN Gỏ 

tìiđ Củng VÌ kco 

Vi kco mải Iiyỏi 

Giđ còng yỉằng vi kèo 

Xã Cầu phung g)Ễ 

Cũng Lác lảm cầu tiỏ 

Cũng lác làp dymy khuũn Cưa vả tứa tác luại 

CHLÍÍNt; IX - GIA CỎNC, LÁP DỤNG CÃL ĨŨẸN 
SÁT THÉP 

cpIJ cũng Cấu kiện sẳL Lhcp 

Gia cỏng vi kct> ihtp hĩnh khâu độ lem 

c11J củng cảu kiện thứp đặt sãi) [rung hẽ Lâng 

tìid cũng cáu kiẹn diĩm thcp dán kin 

tìia Củng vi Lhtp gia củ bảm 

c ĩ IJ cùng lap đặt chi tÌL"t đặL sằn ữung bữ tỏng hum IILUIILÍ-
ham dứũg, ham ĩighỉủng 
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buih niụt đơn fii;i 

Gia cũng kct Cẩu thtp dạng bình, bẾ, thùng- ỏng thăng, cân, 
củi, lê, thạp 

Lap tÌLmy tẩu kiện thtip 

Lap dụmy tộ[ thiép 

Lãp dụmy dằm cầu thtip các luại 

Lãp tÌLmy kct trắu thép dạng BaiLcy, Uy kin 

Lãp dựng t^c loại tứa biẳt, cứa kbiiny sal, khnny TÍbỏm 

Lap dặ[ ỏng thcp luun cáp dự ừng lựit: 

Lãp dặ[ kẽi cấu ibcp dạng binh, bẽ. ihùíig, pbciỊ ÕJiy ứicp. 
cán, Ciít, từ, thạp 

CHƯƠNG X - CÔNG TÁC HOÀN THIỆN 

Câng lấc thi công mái 

Lợp mái ngói 

Lợp mái, che lưỡng bang lĩbrũ\imỉing, [ỏrt trảng tíni, [ãm 
nhựa 

Dán ngôi trẽn mái tighitl-ng bè [ỏny 

Cong lác [rát 

Trál lirimg 

Trát trụ cột, lam đimy. cấm ihang 

Trát xá dám, trẳtt 

Trái, Jăp pháo ílun, phàu ktip, chi 

Trái srâỏ, mãi hẳl, lam nyany 

Trái yraniíiõ gù chì+ yú lỗi. đõ [ưỉmy 

Trál dà rứa tưùng. trụ, cọt 

Cõng lác ỏp gạch, đi 

Còng lác ỏp gạch 

Còng lác ỏp đá tự nhiên 

Còng lác láng 

Lány nen, sàn khâng đánh máu 

Lány sỹ nỏ, mái hăl, máng nước, bíitudc, giếng HIÍẨỈC, tT!CT]g 
cập, mưưng C%Ịn mLTLrn^ tủĩứi- hiĩ 

Lány granilỏ nín sán, cầu thuii^ 

Lány, gan sùi nèn, SỈĨJ1 , hè đưững 



CÔNG BÁO/Số 172+173/Ngày 15-8-2023 73 
U jl j!j 

Mi hiệu Dtiiih mục dưn r>iii Trug 

AKÌ0000 Càng lác lát gạch, dá 574 

AKilOOO Câng lác lát gạch 574 

AKÌ2000 Lảt, ILLLLIT gạcb vi 576 

AKÌ3000 Lỉil bật lam cãp. bậc ai Li LLIDŨL 577 

AKÌ4000 Lál gạth chống nóng 577 

AKÌ5ŨOO Liil gạth SầiL, I1LH điiúng, vía hi 573 

AIC5610Ỡ Lảt dã câm thạch, đá hoa cưtmy nẾn_ sàn 579 

AIC57ŨOO Bỏ vís hè, đưùng bang lám bữ [ỏny (lúc sằxt 5K3 

AK.6000Ủ Câmg lác thi cõng Irãn 584 

AKj61ŨOỠ Thi cũny tran GỊU đán, vản úp 584 

AKj62Ũ00 Thi tùng [lãn gu dátt cú Làm cách àm, cáth nhiệl 5S4 

ÀK 632IU Thi cũny [lằn Vjn tip chia ủ nhú cỏ gioăng chim huặc 1H-P iũ)i 
LrariE tri 

5H4 

AK.6432U Thi cùny tran bany Lam nhựa 5K4 

A3L66ŨŨŨ Thi củny [ran bang lam thạch cao 5S? 

AK.70000 cỏng lác [hi cõng mộc [rang tri 5B5 

AK7II0Ỡ Thi cùng vácb ngăn bány vản t;p 5K5 

AKJ210Ỡ Gia củng vả đỏng chăn tưừitg bẳny gẻ 5S6 

AK7310Ỡ Gia cùng vả lẳp dựng khung gu dũ dỏny lưiri, vách ngăn 586 

AK.7410Ỡ Thi củny mật sán gồ 5H6 

AIC76IQỪ Gia củng vá đúng mát cáu bằng ncp lít) 3xlcm 587 

AK77I0Ỡ Dán ibotmica váo các kct cầu 587 

AIL31IOO Ụiiél vâi, quiit audc xi măng 589 

ÀK.H25UU Bá bằng bột bá vào các kc[. cắn 589 

AK.S30CC Câng lác san 589 

AIL84IOO Sim dầm, Lran_ cột, lưirag Inuny nhá, tưừng nyoai litiá đà bj 
bắng yưn cảc lum 590 

AKẨ5400 Sim sãxt. nen. b(!' mặt b£ tâng hdHLí sưn cản: loại 591 

AK.91100 Sim kứ đirtniki bang tiưn dcù nhiũl phán quany 591 

AIC9210C Quét dung dịch chũng thăm mái1 lưửng, SỀ nỏ. ũ văng 592 

AK.9410U Quét nhựa bít um 593 

AK.961QU Thi củny [ãny lọc 594 
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AK 97000 \1iel mạch Lưimy đá, Lưừny gạth 59? 

AK.9S000 Thi eỏny lứp đá đvm mỏng 595 

CHƯƠNG XI - CÁC CÔNG TÁC KHÁC $96 

AL. 14000 Thi eỏny lứp Lót mỏng Imny khuny vãy 596 

AL. 15100 Làm vá Ihá rọ đủ 596 

AL. 16100 Gia t:u nen điũ ycu bìog bac [ham, vái dịa kv thuặl 597 

AL. 17000 Trỏng vâng cú mái kỹnh mưung, đi:, dập, mái [aluy rtẺd đuửũg &03 

AL.moo Trỏng Cỏ vetiver yia Cũ mái taluy 603 

AL.191M Bao dưùrig mặl dưimg bẽ tủng đựừog cảt hạ, ílirùng Lfitằ, săn 
đỗ băfi£ chit lạo mánp 

Ể04 

AL.21100 < iia cùng, lắp đặt khe co, khe giàn, khe ngủm 11 ẽn kct, khe 
Lãng cưúng dưoiig cat hạ tánh, đirtVnti lăn, sân đủ 

604 

AL.22100 cẳt khe đưúng bí tủíig, điiúng cắt hạ cánh, íĩirửng lỄũ, săn do 60? 

AU231M Trán khc đưứny tẩl hạ cánh, đưũng lãn, sần du Ó05 

AL.24100 tiia củng, lẳp (lặt khe co, khe yiàn. khe tlọc sản, bài. đnòạg bè 
tôny 60? 

AL.25100 Lãp đặ[ gui cau. khe co giân &07 

AL .26100 Thi cồng khe Cờ giàn, khe Jặ[ Ihtp chony nứl [ưừny gạth bí; 
[ỏny khi chimy áp (aac) 608 

AL.27110 Lãp đặt hệ thống an lo Ún hộ liUì bảnh xoay 60S 

AL.31000 Thi cồng tãu máng, kính máng vó móng băng vữa xi mãng 
cál vầng vả lirúi thtip 609 

AL .40000 Câng lúc thi câng khúp nỏi 609 

AL.531M Phun vảy gia cũ bảm bang mảy phun vẩy 620 

AL.53200 Phun xi măng lảp đây ham ngang 621 

AL.53300 
Bưm vữa thòn cáp HỄO, cần nCu thép [ị)32mrn gia cũ mái taluy 
đưimíi 

621 

AL.54000 Hoãn thiện nên bam. ũỂn dá truất khi dõ bí lâng 622 

AL.55000 Khoan kiẽm tra, xử lí dãy Cụt: khcmn nhũi 623 

AL.56000 
Câng lấc gia cãng, lẳp dựng, thấo dử đưùiig Lruựl hãm dửng, 
bảm nshiih]^ 

623 

AL .60000 Lap Jự]it£. Iháu dừ đàn yiáo 625 
CHƯƠNG XII - CÔNG TÁC BÓC XÉP, VẶN CHUYỂN 
CÁC LOẠI VẶT LIỆU VÀ CẢU KIỆN XÂY DỰNG 629 

AM.10000 Câng lấc bổL xép bang thiĩ công 629 

AM.I 1000 Bốc xép bằng IhÍL cõng 629 
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AM. 12000 Btic lểp cẮu kiẹn bàỉlg cần cầu 632 

AM. 20000 cùng lác vận chuyên 634 

AM.21000 Vận chuyert vặL lìg-Li băng thú cũny 634 

AM.22000 Vận chuyòn bany vận thăng lỏng 63$ 

AM.23000 Vạn chuyỹn vật liệu băng ủ [ỏ tự (lũ 639 

AM. 24000 Vận chuyert vặL lìg-Li băng ỏ LÕ vận tái [hủmy 642 

AM. 2 5000 
Vạn chuyỹn cảu kiện bt lỏny. trọng luụng <200ky băng ũ tỏ 
vận tải thúng 

645 

AM.26000 Vận chuyên ảng tống bi; tông bàng ỏ lũ vận tải thùng 646 

AM. 27000 Vận chuycn cọc, tỘL bẽ lõng bìiny ũ lã vận lui thúng 647 

AM.2K000 Bỏc xep, vặn thuyên vậl lư, phụ kitn lừ làu bìeũ vào bừ diiu 
băng Cữ ^iứi 

647 

CHƯƠNG XIII - CÔNG TÁC XÃY DỰNG sử DỤNG 
TRO xi NHIỆT ĐIÊN 64« 

AN.10000 câdlg tảc lám Tim đưởng vá san nỀn lạu mặt bẳny 643 

AN.20000 Còng lác [hi Cồng cạc bò lòng xí mSag trù bay (CFG) 652 

AN30000 Cùng lác vận chuyên tro bay, iro xi 654 

RÀNG GIÁ VẶT LIỆU - NHÂN CÔNG - MÁY THI 
CÒNG 

657 

MỤC LỤC 681 

(Xem tiếp Công báo số 174 + 175) 


